
. TnoxcsAo
VG viQc t4m dirng ho4t rlQng ti6p c6ng d6n

tI6 phdng, ch6ng dich bQnh Covid-l9

l{hitg ngdy gdn ddy, tinh hinh dfch Covid-Ig tren dia bdn tinh r6t phric
tpp. Hdng ngdy, c6 hdng trdm ca mic m6i tqi cdc clia phuong, trong d6 c6 c6
nhfrng ca ngodi c0ng ctdng. oC dam b6o an todn phdnj, rfrOng dich Covid-Ig,
Chri tich Uy ban nh6n ddn tinh th6ng b6o nhu sau:

1 . Tpm d,mg hopt dQng ti;5p c6ng ddn tqi Try so Titip c6ng ddn cdp fitth,
Try scr Titip c6ng dan c6p fuyen, dia di6m ti6p c6ng d6n c6c s6, ban, ,rg*n, .6i
xd tr6n dia bdn tinh (bao g6m: Ti6p c6ng d6n thucrng xuy6n, dinh ky ua to .r,,i.
d6i thopi) tri ngdy 23 thang 12 nim zoit dc phong] .rro"f dh louid-r9 cho
dtin khi c6 th6ng brio m6i.

2. Thn trucrng c6c sd, ban, ngdnh, chir tfch Uy ban nhan ddn c6c huyQn,
thi x5, thdnh ph6: chi dao xem x6t, xir l;i dm thu khi6u nai, t6 cdo, ki6n ili
phAn 6nh cria cdng ddn giri d6n qua buu di6n hoflc crlc hinh thric hqp 16 kh6c b6o
d6m dring quy dinh.

Cht tich Uy bal nhdn dan tinh thdng b6o il6n c6c co quarl li6n quan vd
c6ng d6n trong tinh bit5t, thUc hiQn./.

CQNG HOA XA Ugr cHU NGHIA VrFT NAM
DOc lOp - TU do - Hanh phfc

H*g Y€n, ngdy flz thdng/t/hdm 2021

TL. CHU TICH
CHANI{ vAN PHoNG

Nguy6n Nggc Thuy6n

0y nlN NHAN nAN
riNn HIING ytN

so,4/f /rB-UBND

Noi nhQn:
- Thucrng trgc Tinh tiy;
- Thucrng truc HDND tinh;
- Chri tich, c6c Ph6 Chir tich UBND tinh;
- Uy ban MTTQ Vi6t Nam tinh;
- UBKT Tinh riy;
- Ban NQi chinh Tinh iy;
- Vdn phong Tinh ty:
- Ciic sd, ban, ngdnh tinh;
- UBND ciic huydn, thi xi, thdnh phd;
- 86o Hmg Y€n, Ddi PTTH tinh (d€ dua tin);
- Linh tlao VPUBND tinh;
- Ni6m y6t tai Tru so ti6p c6ng d6n tinh;
- Ban TCD tinh;
- CV: KGVXP'T, KT2K, NCNH;
- Luu: VT, TCDC.

Ký bởi: Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 22/12/2021 17:58:51



UBND HUYỆN VĂN GIANG  

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

––––––––––––––––– 
Số: 497/GD&ĐT-CTTT 

V/v ngăn ngừa tai nạn giao thông cho đối 

tượng trẻ em và học sinh trên địa bàn huyện  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Văn Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2021 

  

     Kính gửi: 

            - Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện; 

            - Trường Tiểu học và THCS Phụng Công; 

- Các nhóm, lớp Mầm non độc lập tư thục trong huyện. 
  

Thực hiện Công văn số 2300/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 07/12/2021 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên; Công văn số 1084/UBND-KTHT ngày 

07/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang về việc ngăn ngừa tai nạn 

giao thông cho đối tượng trẻ em và học sinh trên địa bàn huyện, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo Văn Giang yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn thực 

hiện nghiêm các nội dung sau: 
 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm nâng cao kiến thức, ý 

thức trách nhiệm và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho toàn thể cán 

bộ, giáo viên, học sinh trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn giao 

thông. Hạn chế học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. 
 

2. Yêu cầu các đơn vị, nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng trên 

địa bàn kiểm tra các điều kiện an toàn đối với phương tiện đưa đón học sinh; thực 

hiện nghiêm yêu cầu học sinh phải có chỗ ngồi và thắt dây an toàn khi lưu thông 

trên xe ô tô đưa đón học sinh. 
 

3. Các đơn vị, nhà trường, các cơ sở giáo dục thực hiện ký cam kết với cha 

mẹ, người giám hộ của học sinh thực hiện việc không giao xe cho học sinh khi 

chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe điều khiển; tuyệt đối không sử dụng các 

dịch vụ đưa đón trên các phương tiện chở khách đã hết hạn sử dụng, hết hạn đăng 

kiểm. 

Nhận được Công văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các 

nhà trường, cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 

  - Như trên; 

  - Lưu: VT, CTTT. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Thị Tĩnh 

 



 

  



 

UBND HUYỆN VĂN GIANG  

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

––––––––––––––––– 
Số:         /GD&ĐT-CTTT 

V/v tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng 

phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em cho đội 

ngũ CBQL các cơ sở giáo dục 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Văn Giang, ngày        tháng 12 năm 2021 

  

     Kính gửi: 

            - Các trường Mầm non. Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện; 

            - Trường Tiểu học và THCS Phụng Công; 
 

Thực hiện công văn số 2311/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 09/12/2021 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, 

chống bạo lực xâm hại trẻ em cho đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo triệu tập đại biểu tham dự tập huấn như sau: 
 

1. Nội dung tập huấn: theo Chương trình tập huấn đính kèm.  
2. Thời gian, thành phần tham dự: 

 

- Ngày 14/12/2021: Lớp tập huấn 1 (gồm đại diện lãnh đạo, chuyên viên 

phụ trách lĩnh vực liên quan nội dung tập huấn của phòng GDĐT; đại diện lãnh 

đạo các trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn tỉnh).  
- Ngày 15/12/2021: Lớp tập huấn 2 (gồm đại diện lãnh đạo, chuyên viên 

phụ trách lĩnh vực liên quan nội dung tập huấn của phòng GDĐT; đại diện lãnh 

đạo các trường THCS).  
3. Hình thức, địa điểm tổ chức:  
a) Tập huấn trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams. 

 

b) Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT Văn Giang  

Lưu ý:  
- Các lớp tập huấn, buổi sáng từ 7h30, buổi chiều từ 13h30. 

 

- Các đại biểu tham dự lớp tập huấn thực hiện nghiêm túc công tác phòng 

chống dịch Covid-19 

Nhận được công văn đề nghị các đồng chí Hiệu trưởng các trường Mầm non, 

Tiểu học, THCS sắp xếp công việc cử cán bộ quản lý tham dự lớp tập huấn đúng 

thành phần và thời gian quy định./. 
 

  Nơi nhận: 

  - Như trên; 

  - Lưu: VT, CTTT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Thị Bích Ngọc 
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CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 

Công tác nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em 

trong cơ sở giáo dục năm 2021 

(Đính kèm Công văn số 2311/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 08/12/2021) 
 

Thời gian Nội dung Thực hiện 
   

Từ 7h30-7h45 Ổn định phòng họp trực tuyến;  
  

Ban tổ chức  Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; quán 

Từ 7h45 -8h00 triệt các yêu cầu đối với các cơ sở giáo dục  

 tham dự tập huấn  

 Chuyên đề 1. Nhận thức chung về bạo lực và  

 xâm  hại  trẻ  em;  chủ  trương,  quan  điểm,  

 chính sách về phòng, chống xâm hại, bạo  

Từ 8h00-11h30 
lực trẻ em  

Chuyên đề 2. Thực trạng, nguyên nhân, giải BCV cấp Bộ  

 pháp của vấn nạn bạo lực và xâm hại trẻ em  

 Chuyên đề 3. Giải pháp hạn chế tình trạng  

 bạo lực và xâm hại trẻ em  

Từ 11h30 -13h30 Nghỉ trưa  
   

 Chuyên đề 4. Nhà trường và vai trò ngăn  

Từ 13h30 - 16h00 
ngừa bạo lực và xâm hại trẻ em. 

BCV cấp Bộ 
Chuyên đề 5. Trách nhiệm gia đình với vấn   

 đề xâm hại và bạo hành trẻ em hiện nay.  

Từ 16h00-17h00 Thảo luận; tổng kết tập huấn Ban tổ chức 
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DANH SÁCH 

Các trường THPT đặt điểm cầu tham dự tập huấn 

(Đính kèm Công văn số 2311/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 09/12/2021) 

TT Đơn vị Số lượng đơn vị dự tại điểm cầu 

  (49 đơn vị) 

1 THPT Hưng Yên 5 đơn vị tham dự 
   

2 THPT Tiên Lữ 5 đơn vị tham dự 
   

3 THPT Phù Cừ 4 đơn vị tham dự 
   

4 THPT Kim Động 5 đơn vị tham dự 
   

5 THPT Ân Thi 5 đơn vị tham dự 
   

6 THPT Khoái Châu 5 đơn vị tham dự 
   

7 THPT Văn Giang 6 đơn vị tham dự 
   

8 THPT Văn Lâm 5 đơn vị tham dự 
   

9 THPT Mỹ Hào 4 đơn vị tham dự 
   

10 THPT Yên Mỹ 5 đơn vị tham dự 
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DANH SÁCH  

Cán bộ tham dự Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống 

bạo lực xâm hại trẻ em cho đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục 

(Khối các phòng GDĐT)  

 

TT 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

..... 

 

Họ và tên  

 

Đơn vị công tác 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xác nhận của đơn vị Người lập 

(ký tên, đóng dấu) 
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DANH SÁCH  

Cán bộ tham dự Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống 

bạo lực xâm hại trẻ em cho đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục 

(Các trường THPT, PT nhiều cấp học, trung tâm GDNN-GDTX)  

 

TT 
 

1 
 

2 
 

3 
 

… 

 

Họ và tên  

 

Đơn vị công tác 

 
 

 

Xác nhận của đơn vị đặt điểm cầu Người lập  

(ký tên, đóng dấu) 
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ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG ĐIỂM CẦU 
 

Đơn vị: Phòng GDĐT………….. 
 

     Điện thoại 

TT Điểm cầu 
 

Đơn vị tham dự 
Người chủ trì người chủ 

 
điểm cầu trì điểm     

     cầu 
      

1 Trường TH/THCS….  TH A, B,C….   
      

2      
      

3      
      

….      
      

 Xác nhận của đơn vị  Người lập  

 (ký tên, đóng dấu)     



 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

THỂ LỆ  

CUỘC THI SÁNG TÁC TRANH CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN ĐỘI MŨ BẢO 

HIỂM DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM 2021 VỚI CHỦ ĐỀ “ ĐỘI MŨ 

XINH - BẢO VỆ CHÚNG MÌNH” 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-BGDĐT ngày     tháng    năm 2021 

Của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

I. MỤC ĐÍCH 

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường các hoạt động giáo 

dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học, khơi dậy trong các em niềm đam mê sáng tạo để 

vươn tới những ước mơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông 

Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam (sau đây gọi chung là “Ban Tổ chức”) tổ chức Cuộc 

thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm dành cho học sinh tiểu học với 

chủ đề “Đội mũ xinh – Bảo vệ chúng mình” nằm trong khuôn khổ chương trình Sân chơi 

ATGT “Giữ trọn ước mơ” năm 2021. 

Đây là một hoạt động giáo dục có ý nghĩa, tạo sân chơi hấp dẫn, thú vị, giúp các em 

học sinh phát huy năng lực sáng tạo, từ đó góp phần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành 

quy định đội mũ bảo hiểm theo quy định Pháp luật. 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Trẻ em có quốc tịch Việt Nam hiện đang là học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, tại 63 

tỉnh/thành phố trên phạm vi toàn quốc đều được tham gia trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Nội dung 

Các tác phẩm dự thi là tranh vẽ thể hiện những ý tưởng, suy nghĩ và cảm nhận của thí 

sinh; bám sát chủ đề “Đội mũ xinh - Bảo vệ chúng mình” phù hợp với đối tượng tuyên 

truyền là trẻ em đồng thời có tác động đến ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông 

chung trong cộng đồng (sau đây gọi tắt là “Tranh dự thi”). 

2. Hình thức: Thi vẽ tranh cá nhân 

Tranh dự thi cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:  

- Tranh dự thi phải truyền tải rõ ràng ý tưởng sáng tạo riêng của tác giả; Ý tưởng cần 

phù hợp với mục tiêu tuyên truyền về an toàn giao thông và tác dụng của việc đội mũ bảo 

hiểm; không được sao chép; 

- Tranh dự thi phải được vẽ trên khổ giấy A3 (kích thước 29,7 cm x 42 cm), với các 

chất liệu như: sáp màu, dạ màu, màu bột, màu nước, sơn dầu…; 

-   Tranh dự thi phải được vẽ bằng tay, có bối cảnh và màu sắc phù hợp với nội dung 

bức tranh (Không chấp nhận các Tranh dự thi thiết kế bằng đồ họa); 

1286 08 12
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- Tranh dự thi phải thuộc sở hữu của thí sinh, không vi phạm hoặc xâm phạm bất cứ 

quyền sở hữu trí tuệ, hoặc quyền tác giả nào của bất kỳ bên thứ ba nào, và/hoặc không phải 

là đối tượng bị kiểm soát hay bị hạn chế tham gia dự thi, hạn chế sử dụng và/hoặc bị ảnh 

hưởng bởi bất kỳ đối tượng hay giao dịch nào khác.  

- Tranh dự thi chưa từng được công khai, phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào và chưa 

tham gia dự thi và/hoặc đạt giải ở bất kỳ cuộc thi/giải thưởng nào. 

-  Mỗi thí sinh chỉ được gửi tối đa 01 Tranh dự thi về Ban tổ chức. 

* Lưu ý:  

- Ban Tổ chức có quyền loại các Tranh dự thi không hợp lệ (không đáp ứng đầy đủ 

các yêu cầu nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp Tranh dự thi không đúng 

khổ giấy, không đúng chủ đề, các loại tranh như: chân dung, tĩnh vật, phong cảnh,  tranh 

thiết kế đồ họa,…) mà không cần thông báo cho thí sinh. 

- Trong mọi trường hợp, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu 

nại, khiếu kiện, yêu cầu, thiệt hại, tổn thất và phí tổn nào liên quan đến hành vi vi phạm 

quyền sở hữu trí tuệ của Tranh dự thi.  

3. Cách thức dự thi và nộp Tranh dự thi: 

Thí sinh gửi Tranh dự thi bản cứng cho Ban tổ chức theo một trong hai hình thức nộp 

bài dự thi như sau: 

a) Cách 1: Thí sinh gửi Tranh dự thi bản cứng tại trường. Nhà trường thu bài dự thi của 

học sinh, gửi về sở GDĐT; sở GDĐT tập hợp bài dự thi của các nhà trường và gửi về Ban 

tổ chức. 

b) Cách 2: Thí sinh gửi Tranh dự thi bản cứng về Ban tổ chức. 

 Nơi nhận Tranh dự thi: 

 Chị Hà Thị Phương Thúy hoặc Chị Lê Thị Thắm, phòng Kế hoạch Lái xe an toàn - 

Công ty Honda Việt Nam, tầng 7 tòa nhà Viettower, số 1 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà 

Nội,Điện thoại: 024.62567567 (số máy lẻ: 201). 

 Email: sr_htp_thuy@honda.com.vn hoặc sl_lt_tham@honda.com.vn 

 - Thời gian làm và gửi bài dự thi: Từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 20/1/2022 (Căn 

cứ theo dấu bưu điện). 

* Một số lưu ý:  

- Mặt sau Tranh dự thi, thí sinh phải ghi đầy đủ các thông tin sau đây:  

 + Họ và tên: 

 + Ngày/tháng/năm sinh: 

 + Giới tính: 

 + Địa chỉ thường trú: 

 + Số điện thoại liên hệ: 

 + Trường:  

 + Lớp: 

mailto:sr_htp_thuy@honda.com.vn
mailto:sl_lt_tham@honda.com.vn
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- Bằng việc gửi Tranh dự thi cho Ban Tổ chức, thí sinh tại đây đồng ý Ban tổ chức có 

quyền sử dụng Tranh dự thi nhằm mục đích tuyên truyền, truyền thông vào bất kỳ thời điểm 

nào và theo bất kỳ hình thức nào mà không cần xin phép thí sinh và không phải thanh toán 

bất kỳ phí bản quyền hoặc phí liên quan đến việc sử dụng đó. 

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

Thời gian Hoạt động Phụ trách 

15/12/2021 Phát động Cuộc thi 

Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ủy 

ban An toàn giao thông Quốc 

gia - Công ty Honda Việt 

Nam - Sở GDĐT - Ban ATGT 

tỉnh/thành phố 

15/12/2021-20/1/2022 
Làm bài dự thi và gửi bài 

dự thid 
Thí sinh 

7/2 – 25/2/2022 Chấm thi 

Ban Tổ chức 
25/2-15/3/2022 

Công bố kết quả và gửi giải 

thưởng cho thí sinh 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

 Căn cứ vào kết quả, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các thí sinh có Tranh dự thi có ý 

tưởng và cách thể hiện xuất sắc nhất. Cụ thể như sau: 
 

Cơ cấu Số lượng Quà tặng Ghi chú 

Giải Xuất sắc 01 01 Máy tính xách tay 

Mỗi giải 

kèm theo 01 

Giấy chứng 

nhận  đoạt giải 

Giải Nhất 05 01 Máy tính bảng 

Giải Nhì 10 01 Xe đạp 

Giải Ba 20 01 Đồng hồ thông minh 

Giải Khuyến Khích 800 01 Mũ bảo hiểm Honda 

 

Ghi chú:  Ban Tổ chức sẽ chuyển quà tặng và Giấy Chứng nhận đoạt giải tới Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GD&ĐT) các tỉnh/thành phố. Sở GDĐT với các cơ quan liên quan chịu trách 

nhiệm tiếp nhận, tổ chức trao giải cho các thí sinh đoạt giải.  

Đối với các thí sinh tự do, Ban Tổ chức sẽ chuyển quà tặng và Giấy chứng nhận theo 

địa chỉ thí sinh đã ghi trên Tranh dự thi. 

VI. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC VÀ PHỐI HỢP 

1. Ban Tổ chức 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 

- Công ty Honda Việt Nam. 

2. Thông tin liên hệ: Trong quá trình thực hiện, để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui 

lòng liên hệ:  Nguyễn Việt Hà – Chuyên viên chính – Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác 

HSSV, điện thoại: 0912.446.933; Email: hanv@moet.gov.vn; Bà Phạm Thi Lan Anh – 

Chuyên viên chính Ủy ban ATGT Quốc Gia, 80B Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội, 

Điện thoại: : 0983551989; Email: stoneforest.anh@gmail.com; Hà Thị Phương Thúy / Lê 

Thị Thắm, Phòng Kế hoạch Lái xe an toàn- Công ty Honda Việt Nam, tầng 7 tòa nhà 

Viettower, số 1 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: 024.62567567 (số máy lẻ: 

201), E-mail: sr_htp_thuy@honda.com.vn / sl_lt_tham@honda.com.vn. 

 

 

 

mailto:hanv@moet.gov.vn
mailto:stoneforest.anh@gmail.com
mailto:sr_htp_thuy@honda.com.vn
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TÀI LIỆU TẬP HUẤN APP “BÁO CHÁY 114”  

 

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CỦA APP “BÁO CHÁY 114” 

App “Báo cháy 114” là một ứng dụng hỗ trợ người dân thông báo cho cơ 

quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ( PCCC và CNCH) các 

vụ cháy, nổ và sự cố, tai nạn một cách nhanh và chính xác nhất bằng việc trực 

quan hóa thông qua các hình ảnh, video, âm thanh…được người dùng gọi điện 

hoặc gửi trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận thông tin báo cháy, sự cố tai nạn tại 

Trung tâm thông tin chỉ huy (tổng đài 114). 

App “Báo cháy 114” Giúp cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xác 

minh được ngay các vụ cháy, nổ và tai nạn, sự cố là thật hay giả, vị trí chính xác 

địa điểm xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Đánh giá được cơ bản tình hình vụ 

cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Đồng thời đưa ra phương án để triển khai công tác chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ  phù hợp. Giảm thiểu tối đa thiệt hại do các vụ cháy, nổ 

và tai nạn, sự cố xảy ra. 

App “Báo cháy 114”  bảo đảm quy trình số hóa một số hoạt động của các 

đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH nói chung, đơn giản hóa các quy trình nhận tin 

và xác minh tin báo cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Nâng cao hiệu quả của các đơn vị 

Cảnh sát PCCC và CNCH.  

Dễ dàng có các phương án tích hợp với các nền tảng khác, hệ thống khác. 
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II. TÍNH NĂNG, TÁC DỤNG  

1. Tính năng 1: “Gọi 114” là tính năng gọi line viễn thông trực tiếp tới Trung 

tâm thông tin chỉ huy 114, thông tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH về các 

vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố tương tự như gọi điện thoại thông thường. 

2. Tính năng 2: “Gọi bằng hình ảnh trực tiếp” (gọi video Call) là tính 

năng gọi tới Trung tâm thông tin chỉ huy 114, thông tin cho lực lượng Cảnh sát 

PCCC và CNCH về các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố bằng hình ảnh trực quan và 

những thông tin chính xác về đám cháy, sự cố, tai nạn. Giúp Trung tâm thông tin 

chỉ huy 114 nhận định được tình hình thực tế và đưa ra đề xuất huy động lực 

lượng, phương tiện phù hợp đến xử lý đám cháy, sự cố, tai nạn.  

3. Tính năng 3: “Yêu cầu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” là tính năng gửi 

hình ảnh hoặc đoạn video cho đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH, kết hợp với 

hình thức chat bằng âm thanh hoặc bằng chữ với tổng đài trực 114. 

4. Tính năng 4:“Kỹ năng” là tính năng cung cấp các kiến thức, kỹ năng về 

PCCC và CNCH đề người sử dụng có thể trực tiếp tra cứu và học tập kỹ năng 

PCCC và CNCH. 

5. Tính năng 5: “Tin PCCC” là tính năng truyền tải những thông tin về 

những vụ cháy, sự cố, tai nạn đang diễn ra tại các địa bàn cụ thể nào đó; thông 

tin về tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn trong ngày, tuần, tháng trong nước và 

trên thế giới; những chủ trương về công tác PCCC và CNCH. 

6. Tính năng 6: “Tôi an toàn” là tính năng báo an toàn tại vị trí xảy ra 

cháy, nổ, tai nạn, sự cố, thông báo này sẽ được gửi cho danh sách người thân và 

đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH để biết.  
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III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Đối với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH  

- (Tài khoản “Người theo dõi”): Theo dõi hoạt động tiếp nhận và xử lý 

thông tin của từng địa phương. Không thực hiện được các chức năng can thiệp 

trực tiếp vào công việc của địa phương. 

- Đăng tải các bài viết, tin tức liên quan đến công tác PCCC và CNCH  lên App. 

- Chia sẻ các thông tin cho người dùng thông qua App. 

- Theo dõi, thống kê hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của từng địa 

phương theo các khoảng thời gian khác nhau. 

- Xem chi tiết các yêu cầu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cuộc gọi, xem được 

video cuộc gọi, ảnh lưu lại. 

2. Đối với Công an các địa phương 

- Tài khoản “Đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH”: Dành cho các đơn vị 

Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh, thành phố, tiếp nhận, xử lý các yêu cầu chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ được gửi tới từ người dân. 

- Xem báo cáo trong ngày để phân tích hiệu quả công việc của đơn vị mình 

theo các khoảng thời gian khác nhau. 
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IV. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG 

1. Cài đặt và đăng ký 

1.1. Cài đặt App 

- Truy cập mạng Google play (đối với hệ điều hành Android), Apple store 

(đối với hệ điều hành IOS). Tìm kiếm với từ khóa “Báo cháy 114” và tải App 

“Báo cháy 114”, tiến hành cài đặt theo các bước như đối với một ứng dụng bình 

thường. 

1.2. Đăng ký hoặc đăng nhập 

Bước 1. Khởi động App “Báo cháy 114” trên màn hình điện thoại sau khi 

đã cài đặt. 

Bước 2. Tiến hành đăng ký bằng số điện thoại.  

Bước 3. Nhập số OTP được gửi về số điện thoại đã nhập. 

Bước 3.1. Với các số điện thoại đã đăng ký từ trước, thì vào homescreen để 

trực tiếp trải nghiệm luôn.  
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 Bước 3.2. Với các số điện thoại đăng ký lần đầu tiên, điền đủ các thông 

tin theo biểu mẫu và tiến hành gửi đi, sau đó vào giao diện để trải nghiệm và 

sử dụng. 

 

 

2. Chức năng chi tiết 

2.1. Chức năng gọi 114 thông qua line Viễn thông 

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công và vào giao diện chính của App. 

Bước 2. Chạm vào nút “Gọi 114” . 

Bước 3. Thao tác liên lạc với tổng đài 114 của Trung tâm thông tin chỉ huy 

114 như gọi điện thoại bình thường. 
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2.2. Chức năng gọi “Video call trực tiếp” 

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công và vào giao diện chính của App. 

Bước 2. Chạm vào nút “Video call trực tiếp”. 

Bước 3. Bắt đầu đợi kết nối và giao tiếp với Trung tâm thông tin chỉ huy 114. 

Bước 4. Trong quá trình gọi, có thể bối cảnh xảy ra với nhiều tiếng ồn, gây 

khó khăn trong việc giao tiếp, người dùng có thể lựa chọn vừa gọi điện và nhắn 

tin thông báo cho Trung tâm thông tin chỉ huy 114. Hoặc lựa chọn để chia sẻ vị 

trí, địa chỉ hiện tại mình đang đứng cho Trung tâm thông tin chỉ huy 114 biết. 

Bước 5. Kết thúc cuộc gọi. 

 

2.3. Chức năng gửi “Yêu cầu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” 

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công và vào giao diện chính của App. 

Bước 2. Chạm vào nút “Yêu cầu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”  

Bước 3. Tiến hành chụp ảnh hoặc chọn ảnh cần gửi cho Trung tâm thông tin 

chỉ huy 114. 

Bước 4. Điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu. 

Bước 5. Chạm nút gửi và hoàn thành việc gửi yêu cầu cho Trung tâm thông 

tin chỉ huy 114. 
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2.4. Xem danh sách sự cố đã và đang diễn ra và chi tiết sự cố 

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công và vào giao diện chính của App. 

Bước 2. Chạm vào nút “Tin PCCC”.  

Bước 3. Tab đầu tiên “Sự cố cháy, nổ” sẽ bao gồm danh sách các sự cố đã, 

đang diễn ra và đã được xác minh bởi Trung tâm thông tin chỉ huy 114. 

Bước 4. Người dùng có thể xem và phát hiện được các sự cố nào đang ở gần 

mình, có bán kính <5km, hoặc tất cả các vụ cháy, nổ và tai nạn, sự cố đang diễn ra. 

Bước 5. Tiến hành lọc theo địa phương, nếu muốn xem các sự cố diễn ra 

theo địa phương. 

Bước 6. Để xem chi tiết 1 sự cố, chạm vào sự cố muốn xem, và xem thông 

tin của sự cố đó trên màn hình, bao gồm: thông tin sự cố, được xác nhận bởi bao 

nhiêu người, bạn bè của mình ( Gọi nhanh cho họ thông qua điện thoại ) ... 

Bước 7. Người dùng đó có thể báo “Tôi an toàn” bằng cách chạm vào nút 

“Tôi an toàn” trên giao diện, khi đó thông tin sẽ được gửi đến cho các bạn bè 

trong danh sách để thông báo tình trạng của bản thân an toàn trong khu vực xảy 

ra sự cố. 
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2.5. Xem tin tức 

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công và vào giao diện chính của App. 

Bước 2. Chạm vào nút “Tin PCCC”. 

Bước 3. Các tab hiện ra bao gồm: Sự cố cháy nổ; Tin PCCC và CNCH; 

gương người tốt việc tốt; Video.  

Bước 4. Người dùng chạm vào các mục tương ứng để xem thông tin theo 

lựa chọn của người dùng. 
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2.6. Xem các hướng dẫn về kỹ năng Phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ 

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công và vào giao diện chính của App. 

Bước 2. Chạm vào nút “Kỹ năng” . 

Bước 3. Các tab hiện ra bao gồm: kỹ năng phòng cháy; kỹ năng chữa cháy; 

kỹ năng cứu nạn, cứu hộ. 

Bước 4: Lựa chọn kỹ năng muốn tìm hiểu và chạm vào đó để xem chi tiết. 
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2.7. Quản trị cá nhân 

2.7.1. Nơi ở của tôi 

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công và vào giao diện chính của App. 

Bước 2. Chạm vào nút “Cá nhân” để tùy biến các thông tin tại đây. 

Bước 3. Chạm vào nơi ở của tôi. 

Bước 4. Chạm vào địa chỉ muốn chỉnh sửa để thay đổi thông tin. 

Bước 5. Chạm vào nút “lưu thông tin”. 
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Bước 4.1 Để thêm mới địa chỉ của mình, các bạn chạm vào nút  “Thêm địa 

chỉ mới”. 

Bước 5.1 Điền đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu hiện ra. 

Bước 6.1 Ấn vào nút “lưu thông tin”. 

 

2.7.2. Danh sách bạn bè 

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công và vào giao diện chính của App. 

Bước 2. Chạm vào nút “Danh sách bạn bè” để xem danh sách bạn bè của mình. 

Bước 3. Để thêm bạn vào danh sách, chạm vào “icon search” ở góc phải 

trên màn hình. 

Bước 4. Nhập số điện thoại muốn thêm làm bạn ( Chú ý, chỉ những người 

đã đăng ký tài khoản mới có thể tìm thấy nhau). 

Bước 5. Chạm nút “ Thêm bạn”. 
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2.7.3. Chat với 114 

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công và vào giao diện chính của App. 

Bước 2. Chạm vào nút “Chat với 114” để vào giao diện chat. 

Bước 3. Tiến hành chat với Trung tâm thông tin chỉ huy 114. 
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2.7.4. Góp ý cho chúng tôi. 

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công và vào giao diện chính của App. 

Bước 2. Chạm vào nút “góp ý cho chúng tôi” để vào giao diện góp ý. 

Bước 3. Điền thông tin bạn muốn góp ý. 

Bước 4. Chạm vào nút “Gửi ngay”. 
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2.7.5. Báo tôi an toàn 

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công và vào giao diện chính của App. 

Bước 2. Chạm vào nút “Tin PCCC”. 

Bước 3. Tab đầu tiên “Sự cố cháy nổ” sẽ bao gồm danh sách các sự cố đã, 

đang diễn ra, và đã được xác minh bởi Trung tâm thông tin chỉ huy 114. 

Bước 4. Chạm vào xem chi tiết hoặc hidden menu theo mỗi sự cố. 

Bước 5. Chạm vào nút báo “Tôi an toàn”. 

2.7.6. Sử dụng tính năng call nhanh 

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công và vào giao diện chính của App. 

Bước 2. Tại các screen khác của app, sẽ hiện lên 1 nút call nhanh. 

Bước 3. Chạm vào nút call nhanh đó. 

Bước 4. Chọn các tác vụ muốn thao tác. 

Bước 5. Hoàn thành. 



 15 

V.  QUẢN LÝ APP “BÁO CHÁY 114” 

1. Cục Cảnh sát PCCC và CNCH 

1.1. Xem vụ cháy và chi tiết vụ cháy 

Bước 1. Đăng nhập hệ thống quản lý, qua đường link sau: cms.baochay114.vn 

 

Bước 2: Nhập số điện thoại đã đăng ký quản lý App -114. 

Bước 3: Nhận mã xác minh bằng OTP trên điện thoại đã đăng ký hoặc bằng địa 

chỉ gmail: Email này Công an các địa phương lập theo mẫu (ví dụ: 

baochay114haiphong@gmail.com) sau khi lập tài khoản gmail xong gửi (tên Số điện 

thoại và tài khoản mới lập nhận mã OTP qua Gmail) về địa chỉ Gmail: 

nguyenhason195@gmail.com để đơn vị kỹ thuật kích hoạt số điện thoại mã nhận OTP 

qua gmail. 

 
 

mailto:baochay114haiphong@gmail.com
mailto:nguyenhason195@gmail.com
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Bước 4. Click chuột vào menu “Xem báo cáo”, tại giao diện này ta có 

- Biểu đồ report tổng quan 

- Biểu đồ report cuộc gọi 

- Biểu đồ report yêu cầu 

- Biểu đồ report Sự cố 

Bước 5. Lựa chọn bộ lọc xem theo tỉnh thành, hoặc toàn quốc thông qua bộ 

lọc theo địa chỉ. 

Bước 6. Lựa chọn khoảng thời gian theo bộ lọc khoảng thời gian 

 

 

1.2. Xem chi tiết cuộc gọi 

Bước 1. Ta bấm vào nút “chi tiết”, ở biểu đồ cuộc gọi. 

Bước 2. Xem danh sách các cuộc gọi tới. 

Bước 3. Có thể xem chi tiết các cuộc gọi tới như thế nào bằng cách bấm 

vào nút “Xem chi tiết”. 
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1.3. Xem chi tiết yêu cầu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

Bước 1. Ta bấm vào nút “chi tiết”, ở biểu đồ yêu cầu. 

Bước 2. Xem danh sách các yêu cầu được gửi tới. 

B3. Có thể xem chi tiết các yêu cầu gửi tới như thế nào bằng cách bấm vào 

nút “Xem chi tiết”. 
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1.4. Xem chi tiết sự cố 

Bước 1. Ta bấm vào nút “chi tiết”, ở biểu đồ sự cố. 

Bước 2. Xem danh sách các sự cố được tạo ra. 

Bước 3. Có thể xem chi tiết các cuộc gọi tới như thế nào bằng cách bấm 

vào nút “Xem chi tiết”.  
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1.5. Phần bài viết  

Bước 1. Sau khi đăng nhập thành công, lựa chọn menu “Bài viết” để xem 

các bài viết được quét từ trang thông tin của PCCC và CNCH. 

 

 

          Bước 2. Click vào nút tạo bài viêt mới, và bắt đầu tạo mới bài viết tại đây. 
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Bước 3. Ngoài ra còn 1 cách khác, danh sách bài viết được quét về và tạo 

thanh danh sách các bài tại đây. 

Bước 4. Cán bộ, công,  nhân viên kiểm tra lại các bài đã được crawls về và 

tiến hành đăng tải trên App. 

 

 

1.6. Phần hướng dẫn 

Tương tự như với phần bài viết. 

2. Công an các địa phương 
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- Nhiệm vụ chính là tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ người dân gửi tới qua 

Trung tâm thông tin chỉ huy 114, xác nhận sự cố và phân chia nhiệm vụ cho các 

đơn vị PCCC và CNCH tiếp nhận và giải quyết sự cố đó. 

2.1. Xử lý yêu cầu 

Yêu cầu gửi tới sẽ tạo thành 1 danh sách các yêu cầu, giống giao diện bên 

dưới ( Chú ý: Các yêu cầu sẽ tồn tại trong 10 tiếng, sau 10 tiếng sẽ chuyển thành 

trạng thái tồn tại). 

 
 

Bước 1. Click vào nút “Xác minh ngay”. 

Bước 2. Tiến hành xác minh các thông tin được người dùng gửi tới. 

Nếu yêu cầu là giả:  

Bước 3. Báo yêu cầu giả mạo bằng cách click vào nút “Yêu cầu giả mạo”. 
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Nếu yêu cầu là các hình ảnh thật 

Bước 4. Tạo sự cố bằng cách click vào nút “Xác minh sự cố”. 

Bước 5. Điền các thông tin thu thập được theo biểu mẫu và tiến hành xử lý 

ngay (Phân công nhiệm vụ cho đơn vị PCCC và CNCH) hoặc thêm vào sự cố 

bằng nút “Xử lý sau”. 

 

 

- Trường hợp có nhiều yêu cầu cùng gửi tới 1 lúc, và cùng 1 địa điểm được 

xác nhận, ta có lựa chọn gộp các yêu cầu đó làm 1 và xử lý. 

- Trường hợp đã có sự cố được tạo tại vị trí đó, thời điểm đó, ta có lựa chọn 

gộp các yêu cầu vào chung 1 sự cố đã được tạo. 
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Chú ý: Ở các bước này, Quản trị viên có thể lựa chọn xem chi tiết yêu cầu 

bằng cách ấn vào nút “Xem chi tiết” để xem chi tiết về yêu cầu đó. 

 
 

2.2.  Xử lý sự cố 

Các sự cố được khởi tạo, sẽ hiển thị dưới dạng danh sách ở đây, theo ảnh: ( 

Chú ý: Các sự cố sẽ tồn tại trong vòng 10 tiếng, sau 10 tiếng ko đc xử lý sẽ 

chuyển sang trạng thái tồn tại). 

 

 

Ở tab “Chưa tiếp nhận” là các sự cố, chưa phân cho đội PCCC và CNCH 

tới giải quyết. 

Bước 1. Click vào nút “Xác nhận đơn vị phụ trách”. 
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Bước 2. Lựa chọn đơn vị PCCC và CNCH 

 

 

 

Bước 3. Cập nhật 

- Khi này, sự cố sẽ chuyển sang trạng thái “Đang xử lý”. 

- Ở tab “Đang xử lý” là các sự cố đã phân cho đội PCCC và CNCH, và đội 

đó đang tiến hành giải quyết sự cố đó.  
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- Khi có báo cáo đã giải quyết xong sự cố cháy nổ này được báo về, thì tiến 

hành update. 

Bước 1. Click vào nút “Khắc phục xong”. 

 

Bước 2. Chọn đã khắc phục 

- Khi này, sự cố của chúng ta sẽ chuyển sang trạng thái “Đã khắc phục”. 

- Ở tab “Đã khắc phục” là các sự cố đã giải quyết xong. 
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- Trong các bước này, quản trị viên có thể xem chi tiết bằng các click vào 

nút “ Xem chi tiết” để xem lại thông tin về sự cố đó. 

2.3. Cuộc gọi 

Khi có cuộc gọi tới, thì giao diện sẽ tự hiển thị danh sách các cuộc gọi tới 

tại đây, như hình ảnh: 
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Bước 1. Click vào nút “Nhận cuộc gọi”. 

Bước 2. Tiến hành giao tiếp với người gọi. 

 

Bước 3. Nếu xác minh cuộc gọi tới thông báo sự cố xảy ra thật, ta click vào 

button “Tạo sự cố mới”. 

Bước 4. Điền các thông tin nhận được và thích hợp theo biểu mẫu. 
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Bước 5. Ấn tạo sự cố hoặc “xử lý ngay” (Khi ấn vào “Xử lý ngay” thì sẽ 

chuyển sang giao diện chọn đội PCCC và CNCH đi giải quyết sự cố). 

 

 

Bước 6. Kết thúc cuộc gọi  

Chú ý: Tại đây, quản trị viên có lựa chọn xem lại cuộc gọi đã diễn ra như 

thế nào bằng cách chuyển đổi giữa các tab “Cuộc gọi tới” / “Đang xử lý” / 

“Xong” / “Nhỡ” / Và click vào nút “Xem chi tiết” tại mỗi cuộc gọi. 

2.4. Xác nhận đơn vị xử lý sự cố, và hiển thị bản đồ đường đi. 

Sau khi đã xác nhận được đơn vị xử lý sự cố tại màn hình sau:  

 

Bước 1. Chọn đơn vị xử lý sự cố (Các đơn vị được sắp sếp theo khoảng 

cách từ gần tới xa 
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Bước 2. Sau khi lựa chọn xong, tuyến đường từ đơn vị xử lý sự cố đến vị 

trí xảy ra sự cố sẽ hiển thị bản đồ chi tiết trên màn hình. 

 

 

 
 

Chú ý: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khi ấn vào xem chi tiết 1 sự cố, cũng 

sẽ thấy được tuyến đường chi tiết từ đơn vị xử lý tới vị trí xảy ra sự cố. 
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2.5. Xem lại hình ảnh người dân gửi cho đơn vị thông qua sự cố đó, 

hoặc cuộc gọi video chi tiết về sự cố đó. 

Bước 1. Tại mỗi yêu cầu, hoặc sự cố được tạo ra, ấn vào nút “Xem chi tiết”  

 

Bước 2. Màn hình hiện ra, có thể lựa chọn xem các thông tin của sự cố, 

hoặc yêu cầu gửi tới tại đây (Từ bản đồ / hình ảnh / và chi tiết của cán bộ tiếp 

nhận và xử lý yêu cầu, sự cố) 

 

Chú ý: Làm tương tự với phần yêu cầu và cuộc gọi để xem lại lịch sử cũng 

như thông tin của các yếu tố đó./. 



HQIDONGNHANDAN
TiNHHING YEN

56: 1761202IA{Q-HDND

CQNG HdA XA Ugr CHU NGHIA VrET NAM
DQc lip - Tg do - H4nh phric

Hrng YAn, ngay 08 thdng 12 ndm 2021

NGHI QI.IYfT
Ban hirnh Quy {I!nh vd viQc xr? [i c6c co s& kh6ng dim b6o y6u ciu

v6 phdng ch6y vir chiia ch6y tr6n dla birn tinh Hung Y6n
tlugc dua viro sir dgng trufc ngiry Luft Phdng ch6y vi chira chiy

"6zlzootteuto 
c6 hiQu n;c

Hgr DoNG xnAx nAx riNH HrING YtN
KHoA xvtr Ki HeP THfNAM

Cdn c* LuQt Tii ckhc chinh quyin dia phuong ngay I 9 thing 6 nim 20 I 5 ;
LuQt s*a diit, bii sung mAt sd diiu cila Ludt Tii ch*c Chinh phfi vd LuQt T6 chtc
chinh quyin dia phrong ngdy 22 thdng t I ndm 2019;

Cdn c* Lwjt Phdng chay vd chita chdy ngdy 29 thdng 6 ndm 2001; Ludt
, -:, , : ^ : ,'

sua d6i, bd sung m)t s6 dieu cua Ludt Phdng chay vd chfra chay ngdy 22 thdng

1l ndm 201i;
Cdn c* Nghi quyiit tii OOtZOtOtgUt4 rgoy 27 thdng 11 ndm 2019 cia

QuiSc hAi ui tiiip tyc hodn thiQn, ndng cao hiQu lryc, hiQu qud thqcc hi€n chlnh
sdch, phdp luQt vi phdng ctuiy vd chira chdy;

Cdn a)r NShi dinh tiitSOtZOZOtNO-CPngay 24 thdng tt nim 2020 cua

Ch{nh phil quy dinh chi tiiit m\t sii diiu vd bien plulp thi hdnh LuQt Phdng chay vd

chim chay vd Lwit s*a diji bii sung mqt sd dieu cia Ludt Phdng chay vd chfta chay;

Cdn cilr Thdng tt sd 149/2020/TT-BCA ngdy 3t thdng I2 ndm 2020 cia
BA ffuong BO C6ng an quy dlnh chi tiet mgt sii diiu vd bign ptuip thi hdnh LuQt

Phdng chdy vd chfra chdy, LuQt sria ddt bii sung m)t sii diiu cila Luqt Phdng

chdy vd chiia chdy vd Nghi dinh s6136/2020/ND-CPngdy 24 ttuing 11 ndm

2020 cia Chinh phi quy dinh chi tiiit m\t sii diiu vd biQn phdp thi hdnh LuQt

Phdng chdy vd ch[ia chdy, LuQt stha ddt bd sung m6t s6 diiu ctia Luqt Phdng
chdy vd chfra chdy;

Cdn cilr Th6ng tu 02/2021/TT-BXD ngay 19 thdng 5 nim 2021 cua B0
truong BQ XAy dqmg ban hdnh QCW 06:2021/BXD Quy chuiin W thuqt qu6c gia
vi an todn chdy cho nhdvd c6ng trinh;

Xdt Td trinh sd 251/TTr-UBNDngdy 02 thdng 12 ndm 2021 cila 0y ban

nhdn ddn tinh ban hdnh quy dinh vi viQc x* ly cdc co sd kh6ng ddm bdo y€u ciu
vi phdng chdy vd chfta chdy tuAn dia bdn tinh Hrng Y€n d*qc dra vdo s* dqng
rrudc ngdy LuQt Phdng chdy vd chfta chdy sii ZZ/ZOOltgUt7 c6 hiQu lrrc; Bdo

Người ký: Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên
Email: hdndhungyen@hungyen.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 14.12.2021 16:26:04 +07:00
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cdo thdm ffa sd %j/BC-BPC ngay 02 thdng t2 ndm 2021 cia Ban Phrip chd
HQi d6ng nhdn ddn tinh; ! kiiin thdo tuQn vd kiit qud bidu quyiit cia cdc vi ilai
bi€u H/i d6ng nhdn ddn tinh tqi ki h1p.

QUYET NGH!:

Didu 1. Ban hanh kdm theo Nghi quyi5t ndy Quy dinh vd viQc xri l! clc co
sd kh6ng dim b6o y6u cAu vA phdng ch6y vd chta ch6y tr6n dia ban tinh Htmg
Y6n dugc dua viro sri dlmg tru6c ngdy 04 thang 10 ndm 2001 (tru6c ngdy LuQt

Phdng ch6y vd chta ch6y ndm 2001 c6 hiQu lgc).

Didu 2. T6 chric thgc hiQn

L HQi tt6ng nhan dan tinh giao Uy ban nhdn dAn tinh td chric tri€n khai
thuc hiQn Nghf quyiSt nhy, trong d6 giao tr6ch nhi€m cg th6 cho timg nginh,
dmg c6p vd ttmg di5i tuqng; x6c dinh 16 10 trinh, thdi gian thgc hiQn cu th6.

2. Thudng tr.uc HQi d6ng nh6n dan tinh, c6c Ban cria HQi d6ng nhdn dAn

tinh, c6c fO Aai Ui6u HQi d6ng nhan dan tinh vd c6c vi d4i bi€u HQi d6ng nh6n

dan tinh cin cri chric ndng, nhiQm r.r;, qrryCn h4n gi6m s6t viec tri6n khai thgc
hiQn Nghi qrytit t ay.

3. Trong qu6 trinh thuc hiQn n6u c6c v5n bAn din chit5u tai Nghi quyi5t.tiy
dugc sria aOi, UO sung, thay thi5 thi 6p dgng theo c6c vin bin sria d0i, b5 sung,

thay the d6.

Nghi quy6t niry dugc Hqi d6ng nhAn dAn tinh Hmg YOn kho6 XVII, K,
hgp thri Ndm th6ng qu4 ngdy 08 th6ng 12 n6m 2021 vit c6 hiQu lUc tu ngdy 18

thring l2 nim202l.ffi

Noi nhdn:N
- Uy ban ThLlong vs Qu6c hQi;
- Chinh pht;
- Ban C6ng tac tl4i bi6u thuQc UBTVQH;
- VIn phdng: Qu6c hQi, Chinh phri;
- Qic BQ: C6ng a4 XAy dyng Tu phap (Cuc KTVBQPPL);
- Ban Thuong 4r Tinh riy;
- Thudng truc FDND tinh, UBND tinh;
- Doin DBQH tinh, Uy ban MTTQ Viet Nam tinh;
- C6c vi tl4i bi6u HEND tinh;
- C6c sd, ban, nginh, cloan thii tinh;
- Sd Tu phrip (CSDLQG vA ph6p ludt);
- Vin phdng: Tinh ty, Doan DBQH vd IDND tinh,

UBND tinh;
- Thuong trgc [DND, UBND, UBMTTQVN huyQn,

thi xA, thanh ph5;
- Trung tim Th6ng tin - HQi nghi tinh;
- Luu: VT, SNVNg (03)

CHU TICH

Trin Qu5c To6n



tq
t
o

HOI

vir chua

DAN
N

QUYDINH
c6c co s& kh6ng tlim bio y6u ciu vd phdng ch6y

tlla bin tinh Hung Y6n tlu-oc dua vio sri dgng trufc ngiy

coNG HdA xA Hor Crro NGHiA V4T NAM
DQc l$p - Tg do - HSnh phfc

u lgcLuit Phdng chiy vir chfra ch6y s6ZltZOOUqUlO c6 hiQ
(Ban hdnh kim theo Ngh! quyAt s6 176/2021/NQ-HDND
ngdy 08 thdng t2 ndm 2021 cila HQi d6ng nhdn ddn tinh)

Didu 1. Phgm vi di6u chinh

Quy dlnh niry quy dinh vi6c xri lf c6c co sd kh6ng dim bio y6u cdu vA
phdng ch6y vri chta ch6y(sau dly vitit tdt ld PCCC) tr6n dia ban tinh Hung
YCn duoc dua vio sri dgng tru6c ngdy 04 th6ng 10 n6m 2001, g6m:

1. C6c co sd kh6ng d6p img mQt trong c6c y6u ciu qrry dinh tAi Di6u 20
LuQt Phdng chSy vd chta ch6y n6m 2001 vd Di6u 5 Nehi dinh
s6.136/2020A[D-CP ngiy 2411112020 cta Chinh phrl qu-y rtinh chi ti.5t mQt s6
tti6u vd biQn ph6p thi hanh Lu6t PCCC vd Luit sta d6i b6 sung mQt s6 di€u cria
Luit PCCC.

2. Cdcldto chria vir c6ng trinh ctr6 Uii5n san phAm diu m6, khi d6t, h6a ch6t
r.i ). , : 

"nguy hi€m v6 ch6y, n6 O khu-ddn cu, noi d6ng nguoi nhmg kh6ng d6m bio
khoang c6ch an toan"PCCC dtin- c6c. c6ng trinh xung quanh it.o quy dinh cria
ph6p lu6t vh quy chuAn, ti6u chuAn re pCCC hiQn hanh.

Di6u 2. D5i tuqng 5p dgng

.1. C5c co quan, td chric, hQ gia dinh vi c6 nhdn c6 c6c co sd thuQc pham
vi di6u chinh tai Di€u I Quy dinh ndy.

2. Co quan, t6 chric, hQ gia ttinh, c6 nhdn c6 li6n quan tltin ho4t dQng
PCCC tr6n dfa ban tinh Htmg Y6n.

Dilu 3. Nguy6n tic 6p dgng

1. Tu6n tht vi6c 6p dgng cric quy chuAn, ti6u chuAn, quy tlinh vC pCCC
tai c6c vdn b6n quy ph4m ph6p lu{t hi6n hdnh; dim bdo hi6u qui c6ns t6c
quan lf nhd nu6c vc rccc,pnri hqp v6i quy ho4ch phat tri6nkinh t6 - xE noi
cta tlia phuong.

, ?..T.u2dizu.kiQn thugn lqi de c6c t6 chric, c6 nh6n 6n dinh hoat d6ng san
xuat, kinh doanh l6u ddi, h?n ch6 viQc girin doan san xudt, kinh doanh 

",iu "rio.
. .i .Plr,"o.ng 

an- di chuytin c6c kho chria vd c6ng trinh ch6 tir5n san ph6m dAu

Tq,khi d6t, h6a chdt nguy hi6m v€ chriy, n6 d khu dAn cu, noi d6ng nguoi phii
pht hqrp quy hoach x6y dpg, ph6t tri6n cria dia phuong.
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Dilu 4. Quy tlinh biQn phip xri lf tl6i vcri co sO kh6ng tl6m bio y6u

"iu 
vd pCCC tr6n tlia bin tinh Hung Y6n dua viro sr? dgng trurfc nghy 04

thing 10 nim 2001

C6c co quan, t6 chric, hQ gia dinh, c6 nhdn c6 co sd kh6ng dim bio y6u

ciu vd pCCC tr6n tlia ban tinh Hmg Y€n dua vdo sri dgng.tru6c ngiy 04 th6ng

10 nim 2001 phii thUc hiQn cric bi€n ph6p khic phgc d6i.v6i ttmg nQi dung

kh6ng d6m b6o an todn PCCC theo c6c quy chuAn, ti€u chuAn hiQn hanh' Trong

truong hqp, nQi dung ktr6ng th6 khic phuc theo quy dinh, co s& ph6i thuc hiQn

mQt trong cdc giiti ph6p k! thu{t b6 sung, tdng cudng dirm b6o an toin PCCC'

cg th6:

l. 86 tri m[t bing, c6ng ning sir dgng

ThUc hiQn m tri, sip x5p l4i c6ng ning cria c6c tAng, c6c khu 4rc tong co sd

theo quy dinhtei c6c qufchuln, ti6u chuAn ttien nanf, d6i voi timg loqi hinh co sd'

2. Duong giao thdng cho xe chta ch6Y

a) Xem x6t diin khi ning titip cin th6ng qua duirng giao th6ng nQi bQ cria

c6ng trinh li6n k6 theo huong ii6p giap voi c6ng trinh, ntiu dim bio duimg cho xe

chti ch6y, b6i d6 cho xe chta chay. CO biQn phap vi quy chli chung gita c5c co sd

tren d6 dnm bao dudng cho xe chta ch6y vi b6i d6 xe chta ch6y phgc vg c6ng t6c

chira ch6y vd xem x6t, c$p nhft vio quy hoqch PCCC-

b) 86 tri c6c thang m6y chfia ch6y d m6p phia ngodi nhd, c6 di6m dimg d c6c

tang a6 luc luqng Cad;sat iCCC va .i- 
"an ""o 

t O c6 th6 ti6p cQn vi sri dung'

c) Xem x6t viec tiiSp cQn tu tr6n m6i cfia c6c c6ng trinh li6n k6 nhau'

d) 86 sung c6c hgng ti6p nu6c ttr ch5 xe chira ch6y c6 th6 tri6n kfiai ti5p

nu6c tl6n h€ th6ng chta ch6y crja tod nhir.

d) Trang bf m6y bom khiCng tay.kdm theo b6 sung ngudt' nu6c chfta-ch6y

ngoii nhd (tr* nu6c ihtra ch6y holc b6n, bdi, ao, h6 c4nh khu u;c c6ng trinh)'

e) LAp <Iat b6 sung hQ th6ng l5ng gi6 phun nu6c (monitor) duq: di€u khi6n

bang iay tiong nhd dqc theo chi6u ddi phia xe chira ch6y kh6ne tiep cf,n ctugc,

khJang-c6ch gita cac l6ngtheo b6n kinh bio vQ cria l6ng gi6; hQ th6ng l6ng gi6

nay a,iq. t6t-nOi v6i hQ tfiting chfta ch6y bing nu6c.cira co sd vi hqng chd ti6p

nuoc ttr xe chta ch6y t4i vi tri xe chta cir6y c6 th6 ti6p cdn dugc'

g) Truong hqp c6 duong nQi bQ kich thu6c nh6 hon 3,5m lgc luong chfta

"h6y]i,;i6;i6;a" 
aoq. aqJth.o dudng nQi bQ ndy, ph6i md th6m c6c.cria ti6p

c$n'tu ngodi viro trong (cria ndy phni dnm b6o chiilu rQng,.chi6u cao tho6t n4n

theo quy-dinh), tai c6c v! tri cria nay phia ngodi nhd ph6i b6 tri hqng nudc chta

cnav idrOl nsoiri nhd cta c6ng trinh dugc t<6t n6i truc ti6p d6n dudng 6ng cdp

;;A ;;;6 #;". rc ti6p nudc tii ,i t'i xe chira ch6v c6 th6 ti6p cfn dusc'

3. Khoang c6ch an toen vC PCCC

a) Trans bi b6 sune dAu phun sprinkler tU dang ho[c mdn nu6c ngdn ch5y

tr6n 
"ic 

O "iu,0, 
vachftinn,'tai v!1ri b6 tri c6c vdt ligu kh6ng ddm b6o gi6i

h4n chiu lta.
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b) Teng gioi han chlu lta cho c6c v|t IiQu nim tr6n tudng ngoii cria c6ng

trinh theo huo4 ti6p gi6p vdi c6ng trinh xung quanh.

c) XAy b6 sung tudng, v6ch ng6n ch6y d m[t tiiip gi6p voi c6c c6ng trinh

xung quanh hoac 6p t6m, v{t ligu chi5ng ch6y b€n trong c6c cria s0, 16 ctia.

d) B6 sung gi6i ph6p phin vtng ng6n ch6y, U5 ni ctr6t ch6y c6ch xa tudng

ngoii phia ti6p gi6p v6i c6ng trinh xung quanh.

d) Giam tii trgng ch6t ch6y bO tri trong c6ng trinh.

e) Ting gi6i hen chiu hia c6c c6u kiQn x6y dpg chinh aC tang bQc chiu

Ita cria c6ng trinh d6 gi6m khoang c6ch an toan PCCC.

4. BQc chiu lta
a) LAp ttpt c5c tr6n treo, tuimg ng6n sri dgng vQt liQu ng6n ch6y phir hqp

tl€ ndng .uo giai h4n chiu hia cta c6c c6u kiQn d6m biro theo quy dinh'

b) 86 sung c6c giii ph6p gia cii t6ng cudng bio vQ c6c c6u kiQn x6y dpg
tru6c t6c dQng cria d6m chriy (b6 sung h0 th6ng chta ch6y ttr dqng sprinkler,

m;n nu6c ng6] ch6y, son, bac b6o vei tam tdng gi6i han itriu lua cria c6c c6u

kiQn ndy, theo d6, c6 th6 ndng bQc chlu hia cria c6ng trinh.

5. Gi6i ph6p tho6t n4n

a) 86 sung th6m 1i5i ra tho6t n4n thri Zld cilc thang sit ngoii nhd'

b) B6 sung tOi *roat n4n kh6n cAp, liSi di qua ban c6ng, 16 gia ho[c m6i

sang c6c nhd liin kA c6 ctng dQ cao.

c) Han chti s6 ngudi c6 m{t d6ng thdi trong c6ng trinh tt6 b6o dim mQt

dQ, ddng ngudi tho6t n4n.

d) Trang bi c5c thitit !i phuc 4r tho6t nan nhu: thang dAy, thang m6c, 5ng

tut... dC tho6t hi€m khAn c6p trong trudng hqp x6y ra ch6y, n6.

<I) Truong hqp. bO tri c6c thang hd, thang 16 qu4t phai b6 rynS cric eiaj
ph6p ng6n ch6y, ch6ng tq kh6i, chi d6n tho6t n4n cho c6c thang bQ nay nhu: b6

rung d'. cira sap nge, .hay tru6c li5i viro thang, b6 sung c6c quqt cit gi6 ngan

tranh lane vi khu t.uc ci., thang bQ, son phan quang chi d6n t4i c6c b$c thang

rd qu4t dE nhin bii5t, trang b! b6 sung dAu phun chta ch6y sprinkler tg dQng tai
cric vi tri hanh lang tru6c khi viro cAu thang hd ho{c c6 gini plSp md c6c 6
thorlng & m{t ngodi cria cAu thang bQ trong nhd, aC Uao dim cAu thang dugc
th6ng gi6, tho6t kh6i t1r nhi6n.

e) Tdng cudng c6c gi6i ph6p b6o vQ ngudi tr6n dudng tho6t n4n bdng c6c
gi6i ph6p bii tri m4t bing kh6ng gian.

B) Hgn ctr6 tintr nguy hi6m ch6y cta vAt lieu x6y dpg thuQc c6c lop b€
m4t k6t cdu gian phdng, hdnh lang, dulng tho6t n4n.

. h) BO sung trang bi c6c phuong ti6n, h9 th6ng k! thuft v6 PCCC (hO
th6ng b6o ch6y, chta ch6y tq dQng, cric loqi binh chta chriy) ae Uao dAm an
toen tho6t nan cho ngudi.
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i) 86 sung gi6i ph6P v6 th6ng
b6o, hudng a6n ttroai n4n, ho[c b6
hudng d6n tho6t n4n.

6. Gini ph6p ng6n ch6Y lan

b6o, t6 chric tho6t nan b6ng hQ thting th6ng

tri ngudi tryc 24124 a6 4p tnU b6o dQng vi

a) NAng bac chiu hia cria c6ng trinh ee tao ddm dien tich khoang ch6y

theo quy Alni Uang c6ch tnng gi6i hen chiu hia cira c6c c6u kiQn xdy dpg'

b) 86 sung hQ th6ng chta ch6y sprinkler, mdn nu6c ngdn ch6y d6 b6o v€

c5u ki6n xay dfmg tru6c t6c dQng cria d6m ch6y, tdng gi6i h4n chiu 1ia cia c6c

c6u kiQn ndy.

c) Cho phdp thay aal tuong ng6n ch6y beng vung ngdn ch6y v6i.chi6u

r6ne kh6ng nho hon 12 m. vtng ng6n ch6y li khoang dQm chia ng6i nhi theo

su6i chiCu rQng (chiAu ddi) vi chiAu cao.. C6c phdng trong virng ngal ch6y

kh6ng ilugc 
'n_dung 

hay b6o quin c6c ch6t khi, ch6t l6ng ve vat lieu di gnaf
ctng"nhu c6c qu6 tinh iao ra bUi dE ch6y. Gi6i han chiu 1ia cria c6c c6u kiQn

ve b0 phfln cta ng6i nhir trong vtng ngdn ch6y phii dim b6o:

45 phirt Cr5i vOi tulng ngdn gita vtng ng5n ch6y vd c6c khu vgc kh6c'

15 phirt a6i vOi v6ch ngdn.

150 phrit <l6i voi cEt'

45 phrit aOi vOl m6i, san vd tudng ngoii.

Trons c6c ne6i nhi mOt ting c6 nhi6u bOc chiu hia III, IV, V kh6ng sfr

dqng b6o f,unn cdc ch6t khi, ch6t l6ng d6 ch6y ciing nhu. kh6ng c6 c6c qu6 trinh

6 ;" ;. iA .r,ay cho ph6p thay thi5iuong nge,t 
"hay 

bdng vung ngin chiy voi

chiOu rQng kh6ng nh6 hon 06 m.

d) Tai c6c vi tri kh6ng tne UO tri c6c tuhng, v6ch ng6n ch6y theo quy di+'
,."* itiiriEiia'giiiptrap mdn nuoc ngdn ch6y, tuy nhicn phni tinh to6n d6n

gi6i ph6p ngan chf,n 
"t 

ayiut truyAn cria kh6i giira c6c khoang ch6y'

d) 86 sune c6c h€ th6ne, thi6t bi chira ch6y nhu hQ thiing chta chriy tg

dqr#i"il;; irrli ui 
"rrr" "fi6v 

tu d6ne bing bat, khi nhim h?n ch6 diQn tich,

cuong dQ vi thdi gian ch6Y.

7. Trang bi hQ th6ng, phuong tiQn, thi5t bi PCCC

a) 86 suns cua ch6ng ch5y cho c6c c6n hQ, hQ th6ng quat teng 6p cho c6c

tuonn in*e U5. UO sung diu ptrun spinkler, diu b6o ch6y 4r dQng cho c6c crn

h0 d,5"thay ii.,6 tno h6 thi5ng htt kh6i hanh lang'

b) 86 sune c6c giii ph6p m0 c6c 6 tho6ng d mit ngo?ri cira budng thang

b6 di;e" ;;?ili#;;"qc th6ng gi6, tho6t kh6i tu nhi6n thav th€ cho gi6i

ph6p tdng 6P dOi vOi bu6ng thang bQ'

c) Sir dung he th6ne b6o ch6y lU d.olC \h!ne 
aay aOi.vOi c6c c6ng trinh

qry # niO ua"rttu Ae tnuy tt'C hQ th6ng b6o ch6y th6ng thudng'
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d) Nghi€n cr?u trang bi c6c hQ thr5ng, thi6t bi PCCC m6i theo c6c ti6u
chuAn, quy chu6n vA PCCC cira nudc ngodi pht hqpcho c6ng trinh hiQn htu,
khOng p-hai thi c6ng, sta chta nhiAu 6nh huong d6n ktit c6u cta c6ng trinh.

d) Khi trang bi c6c hQ thi5ng, thii5t bi chua c6 quy. chuAn, ti6u chu6n v6

PCCC cta ViQt Nam quy dinh thi 6p dUng,c6c ti6u chuAn v6 PCCC cta nu6c
ngoiri theo kho6,n 4 DiEu I Luat stra dOi, b6 sung mQt s5 di6u cta Lu4t PCCC

n6m 2013.

8. DiSi voi c6c co sd kh6ng c6 kh6 ning thgc hiQn c6c biQn p\6p khic phgc n6u

t6n ph6i ttray d6i tinh chAt si dqng c6ng tinh tlirn b6o quy dinh ve PCCC.

9. CLc co sd kh6ng d6m bio y6u cAu vC pCCC tr6n d-ia ban tinh ph6i thlrc

hiQn c6c biQn phdp khdc ph\tc tl6m b6o an todn vC PCCC xong trudc ngiry

311312023. Sau ngdy 311312023, c6c co sd kh6ng dim b6o y6u cAu v6 PCCC

chua thgc hiQn c6i biQn ph6p khic phqc sE bixrl lf theo quy dinh cria ph6p luQt.

Didu 5. Quy tlinh bi$n ph6p xr? tf c6c co sO li kho chga vi c6n-g trinh
ctr5 ui6n sin phim dAu m6, khi ddt, h6a ch6t nguy hi6m vd chiy, n6 a khu
dAn cu, noi tl6ng ngudi kh6ng dim bio khoing c6ch an toirn vd PCCC

1. Ngudi drmg dAu co sd c6 tr6chnhiQm x6y dpg k6 ho4ch, phuong 6n di
chuy6n dnm b6o quy chuAn, ti6u chudn quy ttinh vA pCCC trinh co quan c6

thAm guyAn pne auiet xong tru6c rrgey lttZtZOZ2; thgc hiQn viec di chuytin

theo k6 ho4ch di duqc ph€ duyQt.

2. Uy ban nh6n dAn tinh t4o diAu kiQn thuf,n lqi tho 961.9o 
so trong viQc

thuc hign di chuy6n c6c co sd ld kho chria vir c6ng trinh ch6 bi€n sirn phAm dAu
,.: ;. ,, i rr,.!r

m6, khi d6t, h6a chAt nguy hi6m v€ ch6y, n6 ra kh6i khu dAn cu, noi d6ng

ngudi kh6ng <I6m bio khoing c6ch an todn v6 PCCC pht hqp vdi quy ho4ch,
ph6t tri6n cria tinh.

3. Trong thdi gian chd di chuy6n, ngudi dtmg diu co sd phii gi6m trft
lugng, kh6i luqng tdn chta stn phAm dAu m6, khi d6t, h6a chSt nguy h;.em v6
ch5y, n6 theo huong d6n cria coquan PCCC c6 thAm quy6n; trang bi b6 sung
phuong tiQn, hQ th6ng PCCC vd hQ th6ng k! thuQt li€n quan v6 PCCC theo

TCVN 3890:2009.

4. Cdc co s0 ld kho chira vir c6ng trinh ctr6 Ui6n s6n phAm diu m6, khi dr5t,

h6a ch6t nguy hi6m v6.ch6y, r,6 d khu dAn cu, noi d6ng nguoi kh6ng dAm b6o
khoang c6ch. an todn v€ PCCC toi khu d6n cu, noi d6ng ngudi phAi thyc hiQn
viQc di chuyEn xong trudc rrgity 311312023. Sau ngiry 3113/2023, C6c co sd chua
thuc hiQn xong vi6c di chuy6n s€ b! xi ly theo quy tlinh cria ph6p nAttfu/
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UBND HUYEN VAN GIANG
DHONG GIAO DUC & DAO TAO

s6: lrl9 /PGDDT-crrr
V/v bao dam trat tu. ATCT T6t Duong lich.

T6t Nguy6n drin Nhrim Din va La hdi
Xudn ndm 2022

KT.TRUONG PHONG
G PHONG

Vdn Giang, nsdy J9 thdng 12 ndm 2021

Kinh gti:
- C6c trudng Mdm non, Ti6u hgc, Trung hgc co sd trong huy6n;
- Trudng Ti6u hoc vd THCS Phung C6ng;
- C6c nh6m, lop MAm non d6c l{p tu thgc trong huy6n.

Thsc hiQn C6ng vdn s6 Z+ZSISCODT-CTTT-GDCN ngdy 27112/2021 vi)
vi€c b6o d6m trft tu an todn giao th6ng Tiit Duong lich, T6t Nguy6n drin Nh6m
Din vd L6 ngi Xuan ndm2022, Phong Girio duc vd Ddo tqo y€u ciu ciic co sd
gi6o dqc trong huyQn thqc hiQn c6c n6i dung sau:

1. Ti€p tuc thr,rc hi6n C6ng vdn s6 Z441PGDDT-CTTT ngiry 061712021 cta
Phong Gi6o dpc vd Ddo tqo vA bao dem trat tu an todn giao th6ng 6 thring cu6i
nim 2021 vd tdng cuong cOng tiic tuy€n truy6n, gi6o dqc ph6p luAt v€ an toirn
giao th6ng dAu nim hgc moi 2021-2022 cho hoc sinh; C6ng van s6 429,?GDDT-
CTTT ngdy 2611012021 v€ tri6n khai thpc hiQn c6c nhi6m vU bio d6m trAt tu an
toarn giao th6ng Quli IV ndm 2021 .

2. DAy m4nh tuy€n truy6n, gi6o dgc kiiin thtc vri k! ndng tham gia giao
th6ng an todn cho hgc sinh, k! ndng phong, ch5ng dich benh Covid-19 khi tham
gia giao th6ng. Tuy€n truy6n tr6n C6ng th6ng tin diQn tu cria tton vi, nhd truong.,
qvaZalo d6n c6n bQ, girio vi6n, hoc sinh tq gi6c ch6p hdnh quy dinh phrlp ludt v€
b6o ddrm trat tU an toirn giao th6ng. Chri trong tuy6n truydn vd y6u cdu crin bq,
gi6o vi€n, hgc sinh thyc hiQn nghidm Lu6t Phdng, ch6ng tric h4i cta ruou bia vd
Nghi dinh s6 100/2009,ND-CP quy dlnh xti phat hiinh chinh trong linh vgc giao
th6ng duong bQ, duong sit; tdp trung tuyCn truyin thqc hiQn cht ae "Oa uOng
ru,gu, bia -kh6ng l6i xe" trong c1n bQ, gi6o vi€n, hgc sinh trong T6t Duong l!ch,
T6t Nguy6n d6n NhAm D6n vd Ld hdi Xudn ndm2022.

3. C6c co sd gi6o duc ph6i hqp vcri ph.g huynh d6 quin lf hgc sinh trong
dipTdt Duong lich, Tdt Nguy6n d6n NhAm Ddn vd L6 h6i XuAn nim 2022 khdng
tham gia c6 vi, tr,r t{p d6ng.nguoi, t6 chuc dua xe m6 t6, l4ng l6ch gAy m6t an

ninh tr{t t.u, an toin xd hgi, ti€m 6n c6c nguy co lAy nhi€m dich bQnh Covid-I9 trong
cQng d6ng.

Phong Girio dqc vd Ddo t4o y€u c6u c6c don vl, nh2r truong nghiCm tirc tri6n
khai thgc hign./

Noi nhQn:

- Nhu tr€n;

- Luu: VT. CTTT.
GIA UC

PH6NG

Dio

P

LG Thi finh

CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
DQc lAp - Tq'do - H4nh phric



UY BAN NHAN DAN ceNG HoA xA ugr cuu Ncsia vrET NAM
DQc I$p - Tg do - H4nh phricHUYEN VAN GIANG

56:1l37/UBND-VP
V/v tlng cudng c6ng tic phdng, chiing

dlch COVID-19, kiiim so6t bi6n chring moi
Omicron cria vi rut SARS-CoV-2

Kinh grii:
- C6c phdng, ban, ngirnh dodn thti huy6n;
- UBND c6c x6, th! trAn.

Thuc hien C6ng vin si5:ZAOAIBND-KGVX ngiry 2t/12t2021 crja UBND
tinh Hmg Y6n v6 viQc tdng cudng c6ng ric phdng, ch6ng dich COVID-19, kiiim
so6t bi6n chtng mdi Omicron cria vi tnit SARS-CoV-2; nhim dAy manh ki,3m
so6t dich b6nh c0ng nhu biiin chring m6i Omicron; UBND huyQn y6u cdu c6c
phong, ban, nganh, doan th€ huyQn, LIBND cdc xd, thi tr6n thgc hiQn mQt si5 nQi
dung sau:

1, C6c phdng, ban, ngdnh, doan th6 huy6n; LIBND c6c xa, thi tr6n theo
chric ndng, nhiQm vU t6ng cudng chi d4o c6c bi6n phrip phdng, chi5ng dfch
COVID-l9; c6ng tric ki6m tra, xri lj nghi€m c6c t6 chuc, c6 nh6n vi pham c6c
quy dlnh vd phdng, ch6ng dich.

2. Vdn phdng HDND-UBND huy6n:

- Cht tri, phi5i trqp voi c6c xa, thi tr6n d6nh gi6 c6p dQ dich tai dia phuong
theo huong d6n cta Sd Y tii trong thdi gian 86 Y t6 chua c6 hu6ng din m6i v6
d6nh gi6 c6p dQ dich pht hqp v6i tinh hinh dich b6nh, thoi ti6t mira d6ng vd
nguy co bi6n chring Omicron.

3. Trung tam Y tii huyen

- fhi5i trqp voi c6c xe, thi tr6n t6 chric ti6m chring an toirn, nhanh nh6t c6

th6, kh6ng rt6 s6t ai thuQc diQn chi <linh ti6m mi kh6ng duoc ti6m chring dAy <tri

(kti cd mfli tdng cuong) ttic biQt li nh6m nguy co cao, theo huong dan tai C6ng
van s(; |O712IBYT-DP ngity 1711212021 cia 86 y t6 ve vi6c ti6m vic xin phdng
COVID-19 li6u co ban vd nhic lqi.

- Rd so5t, chu6n bi c6c diAu ki6n sEn sdng di6u tr! bQnh nhan COVID-I9
tr6n tlia bdn huyQn; ting cudng hudng d6n, tAp hu6n cho c6n bQ y t6, trong
truong hgrp diSn bi6n dich phric t4p sin sing di6u ti c6c b6nh nhan COVID-I9
tai nhi, trrinh tinh trang ddn l€n tuy6n tr6n gAy qu6 tAi; tuyQt d6i kh6ng tlcA tinh
tr4ng ngudi ddn x6t nghigm c6 k6t quA duong tinh md khdng dugc ti6p cdn dich
vq y t6, khdng duoc c6p phrit thu6c, kh6ng duoc qudn l1i, theo d6i sric kh6e.

- Tdng cudrng gi6m srit ph6t hien sOm 6 aicn, chirm ca b6nh di6n bi6n, d6c
di6m b6t thudrng (s5 m6c, di6n bi€n n6ng ho6c nhAp viQn, tu vong tang b6t

Ydn Giang, ngay 22 thdng 12 ndm 202 I



)

thudng theo thdi gian, khu vvc dia lf, <l6i tuqng cu th6...) tr6n co s& d6 cht
dgng, pht5i hqp vdi CDC tinh l6y miu, grii ViQn Vc sinh dlch t6 Trung.

4. UBND c6c xa, thi tran:

fhOi trqp v6i Cdng an huy€n, Trung tdm Y t6 huyQn rir so6t tAt cd cric

trudng hgp nh4p c6nh tir ngiry 28llll2}2l c6 k5t qu6 x6t nghigm COVID-l9
duong tinh bing phuong phrip NAAT (Nucleic Acid AmpliAcation Test), PCR

trong vdng 14 ngdy (k6 ttr ngdy nhip cinh) dE di6u tri kh6i vA dla phuong, phi5i

hgp Trung tAm y t6 huyQn d,3 d6nh gi6 dich t6, l6y m6u x6t nghiQm thuc hiQn x6t

nghiQm nhim xric dlnh bi6n th6 Omicron. Trudng hqp ghi nh{n ngudi duong

tinh v6i bi6n th6 Omicron thi tiilp tuc rd so5t, phOi hqp v6i CDC tinh 6y miu

x6t nghiQm cta nguoi titip xtc gAn vd c6 k6t qui x6t nghiQm duong tinh v6i

COVID-I9 truoc d6, giri ViQn V0 sinh dlch t6 Trung uong thqc hiQn nghiCn ctru

ph6t hien biiin th,5, biiin chring m6i kip thoi.
:,

Y€u ciu c6c phdng, ban, nginh, doan th6 huygn, UBND c6c x6, thi tran
/

nghiCm tric thgc hi€n nQi dung tr6n./f

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU TICH

Nguy5n Thi An

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- Thudng tryc HuyQn ty;
- Thudng tryc HDND huyQn;
- L?inh <l4o UBND huyQn;
- C6ng an huyQn;
- Ltru: VT.

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân huyện Văn
Giang
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 22/12/2021 16:47:48



TRAO ĐỔI CỦA BAN GIÁM KHẢO 

VỀ CHỦ ĐỀ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TÊ UPU LẦN THỨ 51 (NĂM 2022) 

 

Chủ đề: “Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày 

lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu” (Tiếng Anh: 

“Write a letter to someone influential explaining why and how they should take 

action on the climate crisis.”) 

Đến hẹn lại lên, chủ đề Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 

2022) đã được Liên minh Bưu chính thế giới công bố. Một “mùa viết thư” mới lại 

bắt đầu, chúng tôi chờ đón những bức thư hay, những ý tưởng mới bay bổng và 

sáng tạo của các em. 

Nhằm giúp các em có thêm kinh nghiệm, kiến thức để viết một bức thư dự 

thi đúng và hay, Ban Giám khảo cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 51 (năm 2022) 

trao đổi cùng các em về kỹ thuật thể hiện một bức thư và về chủ đề của cuộc thi 

năm nay. 

I. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRONG THỂ LỆ CUỘC THI NĂM NAY 

Ban Giám khảo lưu ý các em đọc kỹ Thể lệ của Cuộc thi Viết thư Quốc tế 

UPU lần thứ 51. Ở đây, chúng tôi chỉ nhấn mạnh những nguyên tắc quan trọng để 

các em tự tin hơn khi tham gia nhé! 

- Độc lập và sáng tạo là yếu tố quan trọng nhất khi tham gia cuộc thi này. 

Điều đó có nghĩa là, bức thư phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết. Từ 

chủ đề của cuộc thi, các em chủ động tìm kiếm và thể hiện ý tưởng ấy bằng vốn 

kiến thức, bằng cảm xúc và suy nghĩ của chính mình. Lưu ý là những bức thư chép 

lại từ bài mẫu hoặc chép giống nhau bị loại ngay từ vòng chấm đầu tiên.  

- Tuân thủ cách trình bày một lá thư, phần kỹ thuật viết thư được ghi rất rõ 

trong Thể lệ để có một bài dự thi đúng thể thức, đúng yêu cầu. Các em nhớ viết 

đúng và đủ thông tin trên  phong bì, xem kỹ cách thức gửi một bức thư dự thi để 

thư đến đúng địa chỉ nhé! 

- Một kỹ năng cần thiết trước khi bắt tay vào viết thư là phân tích chủ đề và 

xác định được các “từ khóa” quan trọng trong chủ đề của cuộc thi năm nay để viết 

đúng trọng tâm. Các em có thể dễ dàng nhìn ra các từ khóa này và tương ứng với 

chúng sẽ là những nội dung chúng ta cần thể hiện trong bức thư của mình: gửi thư 

cho một người có tầm ảnh hưởng, trình bày lý do và cách thức của hành động, vấn 



đề khủng hoảng khí hậu. Việc “giải mã” các từ khóa một cách khéo léo và thuyết 

phục, việc kết nối các vấn đề sao cho logic, sáng tạo và giàu cảm xúc bằng một 

ngôn ngữ sinh động, giàu hình ảnh là điều mà Ban Giám khảo mong đợi ở các em. 

II. KỸ THUẬT VIẾT THƯ 

Chúng tôi nhắc lại các em những kỹ thuật viết thư cơ bản mà chúng ta đã áp 

dụng trong nhiều năm nay: 

- Bức thư viết dưới dạng văn xuôi và theo đúng thể thức của một bức thư: 

Phần đầu thư luôn có thời gian, địa điểm viết thư, đối tượng gửi thư, lý do viết thư; 

Phần nội dung thư chuyển tải toàn bộ chủ đề bức thư; Phần cuối thư là những 

thông điệp được người viết gửi gắm, có lời chào tạm biệt và ký tên người viết.  

- Viết bức thư của mình bằng những câu văn  rõ ràng, mạch lạc và có cảm 

xúc. Nên tránh cách viết thư theo kiểu trình bày tư liệu khô khan, liệt kê hay kể lể 

chung chung. Nếu trong bức thư có nhiều hình ảnh sinh động, hoặc cách so sánh 

hợp lý thì càng lôi cuốn, hấp dẫn và thuyết phục người đọc. Những bức thư đoạt 

giải cao thường  là những bức thư làm lay động trái tim người đọc không chỉ bởi ý 

tưởng, kết cấu bức thư mà còn bởi những cảm xúc chân thành mà người viết thể 

hiện.  

- Các em chú ý không viết bức thư dài quá 800 từ và có một nguyên tắc quan 

trọng là không viết tên hay địa chỉ của mình (tức là không viết thông tin cá nhân) 

trong nội dung bức thư.  

Một bức thư tham gia cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU không phải là bức thư 

thông thường, mà là một bức thư văn học, một bức thư có sự sáng tạo và cảm xúc 

để tạo nên sự khác biệt. Các em là tác giả của bức thư, nên phải chủ động trong 

cách trình bày suy nghĩ, cảm xúc của mình và cố gắng diễn đạt vấn đề  một cách 

thuyết phục nhất. 

III. TRAO ĐỔI VỀ CHỦ ĐỀ CUỘC THI NĂM NAY 

Chủ đề của cuộc thi năm nay đề nghị chúng ta tham gia giải quyết một vấn 

đề nóng mang tính toàn cầu, mà hàng ngày, hàng giờ chúng ta đang trải qua và đối 

mặt ở nhiều cấp độ khác nhau tại tất cả các quốc gia trên thế giới: sự biến đổi khí 

hậu, khủng hoảng khí hậu hay thảm họa về khí hậu. Chúng ta là một thành viên của 

hệ sinh thái trái đất rộng lớn, sự tham gia và đưa ra các giải pháp, hành động cụ thể 

bảo vệ trái đất là quyền và cũng là trách nhiệm của mỗi chúng ta. 

Hãy quan tâm đến bức tranh khí hậu toàn cầu 

Các em đã kịp cập nhật những thông tin về “Thỏa thuận Glasgow” mới đây 

chưa? Đây là thỏa thuận về khí hậu mới nhất mà các quốc gia trên thế giới đạt 



được sau Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp 

Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) bế mạc tại Glasgow hôm 13/11/2021 vừa qua. 

Các em hãy tìm hiểu vì sao trước khi diễn ra, COP26 được kỳ vọng là “hy vọng tốt 

nhất và cuối cùng” để cứu hành tinh của chúng ta. Hãy tìm hiểu những điểm mới 

của Hội nghị lần này cùng những kết quả đạt được để thấy rằng, cho dù còn nhiều 

bất đồng nhưng sự khẩn thiết của vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu đã khiến các 

quốc gia đạt được đồng thuận và gửi đi những thông điệp mạnh mẽ về việc cần 

phải đẩy mạnh những hành động thiết thực nhất. Từ đây, các em có thể quay ngược 

thời gian, tìm hiểu về các kỳ Hội nghị COP đã giúp nhân loại nhận thức rõ mối 

nguy hiểm từ biến đổi khí hậu, giúp các nước xích lại gần nhau, đoàn kết bảo vệ 

trái đất, bảo vệ chính mình. 

Hãy chọn một “tiêu điểm” về biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

Các em sẽ có vô vàn ý tưởng khi xem bức tranh toàn cảnh về khí hậu của 

trái đất hoặc có ấn tượng sâu sắc đối với một vấn đề khí hậu cụ thể nào đó tại một 

nơi nào đó, nhưng các em cũng có thể chọn “tiêu điểm” mà mình quan tâm, trăn 

trở hơn cả là những vấn đề về biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Theo các số liệu chính 

thức, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất 

của biến đổi khí hậu. Mỗi năm, các diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp và không 

thể dự báo được. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, các thiên tai, thảm họa từ 

bão, lũ, sạt lở đất, úng ngập, hạn hán, xâm nhập mặn… đã gây ra những tổn thất 

nặng nề về con người và tài sản, là nguy cơ hiện hữu đối với mục tiêu xóa đói giảm 

nghèo, mục tiêu thiên niên kỷ và sự phát triển bền vững của quốc gia. Nhưng Việt 

Nam cũng được ghi nhận là quốc gia có nhiều nỗ lực đưa ra các giải pháp thích 

ứng, các chương trình hành động để giảm thiểu những tác động của biến đổi khí 

hậu.  

Luôn có những ý tưởng và trải nghiệm của riêng các em 

Một trong những “bí kíp” cho bức thư hay và độc đáo là hãy viết những trải 

nghiệm về sự biến đổi khí hậu ở địa phương mà các em đang sống. Trong những 

năm gần đây, quê hương em đã phải gánh chịu những hậu quả gì từ biến đổi khí 

hậu: những hiện tượng thời tiết cực đoan, lạ lùng, những mùa đông hay mùa hè 

khắc nghiệt chưa từng có, những trận bão lụt hay sạt lở đất khủng khiếp cả trăm 

năm mới thấy, những đợt khô hạn và xâm nhập mặn làm đất đai khô khát và con 

người mất sinh kế…  

Điều cuối cùng là hãy chọn một người có tầm ảnh hưởng, có tiếng nói trong 

xã hội ở bất cứ lĩnh vực hoạt động nào (chính trị, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể 



thao, hoạt động cộng đồng…) mà em quan tâm. Điều quan trọng hơn cả là người 

ấy cũng là “idol” của các em, người các em yêu mến, kính trọng và có thể gửi gắm 

những bức thông điệp tâm huyết nhất của mình.  

Bằng nhận thức, hiểu biết của mình, các em hãy góp tiếng nói và đề xuất 

những hành động thiết thực như những “hiệp sĩ bảo vệ môi trường” mạnh mẽ và 

tích cực nhất. Thông điệp của các em cũng là đại diện cho nhận thức và hành động 

của giới trẻ Việt Nam tham gia bảo vệ hành tinh, bảo vệ tương lai của chúng ta. 

Chúc các em có nhiều ý tưởng độc đáo và sáng tạo để viết những bức thư 

hay và đạt giải trong mùa viết thư quốc tế UPU lần thứ 51! 

BAN GIÁM KHẢO QUỐC GIA 

CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 51 (NĂM 2022) 
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THỂ LỆ 

CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 51 (NĂM 2022) 

Chủ đề: “Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và 

cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu”  

(Tiếng Anh: “Write a letter to someone influential explaining why and how they 

should take action on the climate crisis.”) 

 

      I. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:  Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu 

niên Tiền phong và Nhi đồng.  

II. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA: 

Hàng năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức Cuộc thi 

Viết thư quốc tế dành cho trẻ em, nhằm: 

-  Góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng 

tạo của các em. 

- Giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể 

hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này; bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, 

trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới.  

- Giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và 

phát triển xã hội.  

III. THỂ LỆ: 

1. Đối tượng: Các em học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi (thời điểm gửi thư 

tham dự cuộc thi). 

2. Quy định về bài thi: 

 - Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi về chủ đề cuộc thi (chưa đăng 

báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ.  

- Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi 

kèm. Ban Giám khảo chấm bản tiếng Việt. 

- Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy. Bài đánh máy vi tính 

hoặc photocopy là không hợp lệ.  

- Ở góc trên cùng bên trái, ghi đầy đủ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân 

tộc, địa chỉ trường, lớp, huyện (thị), tỉnh (thành phố) hoặc địa chỉ gia đình. Bài dự 

thi không ghi đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại. 

- Trong nội dung bài dự thi, tác giả không được nêu cụ thể tên, trường lớp, địa chỉ 

của mình. 

- Bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết. 

- Bài dự thi không đưa lên báo chí, truyền hình hoặc mạng xã hội khi Ban Tổ 

chức chưa công bố giải thưởng. 
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* Mỗi bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem bưu chính, ghi rõ địa 

chỉ người gửi, địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính (11611) và gửi qua hệ thống 

bưu cục của Bưu điện Việt Nam  (Vietnam Post).  

*Phong bì thư cần ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần 

thứ 51 (năm 2022). 

      * Nơi nhận bài thi:   Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng  

Số 5, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận  

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội - 11611 

3. Thời gian nhận bài: Từ ngày 02/12/2021 - 02/03/2022 (theo dấu Bưu điện) 

4. Một số yêu cầu:  

- Không thành lập Ban Tổ chức và chấm chọn bài tại địa phương; 

        - Không bắt buộc 100% học sinh của trường tham gia; 

- Tất cả các bài dự thi không dán Tem bưu chính hoặc không gửi qua Bưu 

điện Việt Nam đều không hợp lệ 

- Bản quyền các bài thi thuộc về Ban Tổ chức; 

        - Số hiệu: 11611 là mã Bưu chính của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. 

5. Kênh thông tin chính thức về Cuộc thi 

Các thông tin chính thức về cuộc thi có thể tìm hiểu trên: 

- Trang Fanpage chính thức của Cuộc thi: Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU Việt Nam. 

- Website chính thức của Bộ Thông tin và Truyền thông (www.mic.gov.vn – 

chuyên trang về cuộc thi viết thư quốc tế UPU), 

- Website chính thức của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (www.vnpost.vn – 

chuyên mục Viết thư UPU), và  

- Website chính thức của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng 

(www.thieunien.vn).  

IV. GIẢI THƯỞNG: 

1. Giải thưởng Quốc gia: 

  - Các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”.  

- Ban Tổ chức hỗ trợ chi phí đi lại, ăn nghỉ cho các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba và 02 đại diện (phụ huynh và nhà trường) của mỗi thí sinh về dự Lễ tổng kết và 

trao giải thưởng. 

1.1 Giải cá nhân: 

Các giải chính thức 

+ Giải Nhất: 5.000.000đ; 

+ Giải Nhì, mỗi giải: 3.000.000đ;  

+ Giải Ba, mỗi giải: 2.000.000đ; 

Các giải đồng hành:  

+ Giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000đ; 

http://www.mic.gov.vn/
http://www.vnpost.vn/
http://www.thieunien.vn/
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  + Giải dành cho thí sinh là người khuyết tật, mỗi giải: 1.000.000đ;    

  + Giải “Cây bút triển vọng”, mỗi giải: 500.000đ. 

1.2 Giải tập thể: 

Các trường có học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba được nhận giải tập thể, mỗi 

giải 1.000.000đ. 

 2. Giải thưởng Quốc tế: 

   Bức thư giành giải Nhất Việt Nam sẽ được Ban Tổ chức gửi nguyên văn 

kèm theo bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc 

tế UPU.  

   Nếu đạt giải quốc tế, học sinh đạt giải sẽ được tặng thưởng: Giải Nhất: 30 

triệu đồng; Giải Nhì: 20 triệu đồng; Giải Ba: 15 triệu đồng; Giải Khuyến khích: 

10 triệu đồng; được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ chi phí đi lại, ăn nghỉ cho em học sinh đạt giải quốc 

tế và 02 đại diện (phụ huynh và nhà trường) của học sinh đạt giải để dự Lễ trao 

giải quốc tế trong nước. 

V. BAN TỔ CHỨC:  

Trưởng ban: Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

Phó trưởng ban:  

- Ông Phạm Hùng Anh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học 

sinh, Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Bà Trần Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền 

thông (Phó Trưởng ban Thường trực cuộc thi); 

- Ông Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi 

Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương; 

- Ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng; 

- Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; 

Và các thành viên Ban Tổ chức. 

VI. BAN GIÁM KHẢO: 

Trưởng ban: Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. 

Phó Trưởng ban: Nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình, Phó Tổng Biên tập Báo 

Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. 

Các thành viên Ban giám khảo:  

Nhà báo Phạm Thành Long; Nhà báo Trần Hữu Việt; Nhà văn Phạm Thị 

Phong Điệp; Nhà biên kịch Vũ Quang Vinh; Nhà báo Nguyễn Đức Quang; Nhà 

văn Lê Phương Liên; Tiến sỹ giáo dục học Nguyễn Thụy Anh; Nhà thơ Phan Thị 

Thanh Nhàn; Nhà giáo Trần Thị Kim Dung; Nhà văn Võ Thị Xuân Hà; Nhà văn 

Nguyễn Xuân Thuỷ; Nhà báo Lưu Hà; Nhà báo Nguyễn Thị Bích Ngọc. 

Ban Tổ chức đề nghị các cấp, các ngành phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn các 

đơn vị, nhà trường, các em học sinh tham gia cuộc thi với chất lượng cao nhất./.  

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  



 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 2290 /SGDĐT-CTTT-GDCN 

V/v tuyên truyền, hưởng ứng cuộc 

thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 

(năm 2022) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

Hưng Yên, ngày 04 tháng 12 năm 2021 

 

        Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã , thành phố. 

  

Thực hiện Công văn số 5622/BGD ĐT-GDCTHSSV ngày 07/12/2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần 

thứ 51; Công văn số 1409/STTTT-TTBCXB ngày 02/12/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 

2022) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng 

giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau: 

1. Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thị xã, thành phố tuyên 

truyền, phổ biến rộng rãi thông tin về cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 

(năm 2022) đến học sinh các cấp TH, THCS (9-15 tuổi): ý nghĩa của cuộc thi, 

chủ đề cuộc thi, thể lệ cuộc thi (đính kèm Công văn); đăng tải trên cổng thông tin 

điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo các thông tin về cuộc thi để giáo viên, 

học sinh, phụ huynh tìm hiểu, nắm bắt. 

2. Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý tổ chức phát 

động cuộc thi và giao giáo viên chủ nhiệm phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội nhà 

trường vận động, khuyến khích, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh tham gia hưởng ứng 

cuộc thi theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ về Sở (qua phòng CTTT-GDCN) để 

được hướng dẫn, giải đáp. 

Điện thoại: 0975171084;  Email: phongcttt.sohungyen@moet.edu.vn.  

 

 Nơi nhận 
- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc Sở;    

- Phòng GDTrH-GDTX; 

- Phòng GDMN-GDTH; 

- Lưu: VT, phòng CTTT-GDCN. 

                                                                               

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Xuân Quyết 

 

mailto:phongcttt.sohungyen@moet.edu.vn


UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 2318 /SGDĐT-CTTT-GDCN 
V/v tăng cường công tác phòng,  

chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ 

sở giáo dục 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

Hưng Yên, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

 
 

 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học;  

- Các trung tâm GDNN- GDTX trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công điện số 3134/CĐ-CTUBND ngày 07/12/2021 về việc tăng 

cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Công văn số 2736/SYT-NV ngày 28/11/2021 của Sở Y tế về việc tăng cường 

phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022; 

Công văn số 2646/SYT-NV ngày 18/11/2021 của Sở Y tế về việc phòng, 

chống dịch Covid-19 trong trường học; nhằm tăng cường đảm bảo an toàn 

trường học trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp,  

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục 

trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương về 

phòng, chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19”, các Công điện Số 1662/CĐ-TTg ngày 02/12/2021 và số 

1677/CĐ-TTg ngày 04/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các chỉ đạo của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh; 

các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch của ngành Giáo dục, tuyệt đối không chủ 

quan, lơ là, mất cảnh giác với diễn biến dịch bệnh; theo dõi, bám sát tình hình 

dịch để có dự báo chính xác, chủ động các phương án, biện pháp trong phòng, 

chống dịch đảm bảo phù hợp, hiệu quả. 

2. Người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm 

trong trường hợp không triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để 

dịch lây lan, bùng phát tại cơ quan, trường học; chỉ đạo, quán triệt và yêu cầu cán 

bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19, tuyệt đối tuân thủ các quy định, yêu cầu phòng, chống dịch 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương; thường xuyên cập nhập các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng chống dịch 

Covid-19 để phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh biết, thực hiện. 

Thực hiện kiểm soát, tăng cường quản lý chặt chẽ người ra/vào cơ quan, 

trường học, kịp thời phát hiện các đối tượng nguy cơ; tổ chức phòng chống dịch 

hiệu quả, kiên quyết phong toả, khoanh vùng hẹp, dập dịch nhanh; quản lý chặt 



chẽ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, yêu cầu khi đi ra ngoài tỉnh 

phải xin phép, không đến các vùng có dịch, trường hợp cần phải đi thì khi về phải 

có xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ trước khi đến cơ quan, đơn 

vị làm việc.  

3. Căn cứ Công điện số 3134/CĐ-CTUBND ngày 07/12/2021 về tăng 

cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Công văn số 2646/SYT-NV ngày 18/11/2021 của Sở Y tế về hướng dẫn phòng, 

chống dịch Covid-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (đính kèm 

Công văn), các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai 

thực hiện; tổ chức phổ biến tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 

nội dung các bước thực hiện phòng, chống dịch, phương án xử trí khi xuất hiện 

các tình huống dịch trong trường học; chủ động xây dựng Kế hoạch phòng, chống 

dịch và xử trí khi có các trường hợp mắc/nghi mắc Covid-19, dự phòng các kịch 

bản đáp ứng với các tình hống dịch bệnh phát sinh trong cơ sở giáo dục cụ thể, 

chi tiết, khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19.   

4. Chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương triển khai các hoạt động 

vệ sinh phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở giáo dục, đặc biệt trong điều kiện thời 

tiết mùa đông xuân với nhiều nguy cơ xảy ra các loại dịch bệnh (dịch bệnh 

Covid-19, cúm, sốt xuất huyết, sởi, rubella, ho gà...). Tổ chức tuyên truyền nâng 

cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh: tuyên truyền về lợi ích 

của tiêm vắc xin phòng bệnh, thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, thực 

hiện ăn chín, uống chín và đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Phối hợp thực 

hiện các nhiệm vụ, yêu cầu của công tác y tế trường học: phối hợp quản lý tốt sức 

khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, tổ 

chức khám và điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong 

trường học. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục, các nhà trường, 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng CTTT-GDCN (đồng chí Trần 

Tuấn Dương, Trưởng phòng CTTT-GDCN, ĐT: 0962.855.655) để được hỗ trợ, giải 

quyết./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế (để p/h); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu VP, phòng CTTT-GDCN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

 

Phan Xuân Quyết 
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TiNH HUNG YTN

coNG HOA xA nQr CUU xCuiA \lrET NAM
DOc l4p - TrI do - H?nh phric

Hung YAn, ngdy( / th,ing 12 ndm 2021sit:l111 tcD-crlUBND

c6NG DID]Y
VA viQc ting cuimg crlc biQn phdp ki6m soit, kh6ng ch5

dich bQnh Covid-l9 tr6rr tlia birn tinh

CHU TICH TY BAN NHAN DAN TiXN AiPn:

- Thu truong c6c so. ban. ngirnh, tloan thd tinh;
- Chrl tich U. y ban nhAn din huyQn, thl xe, thanh ph6;
- Chri tich Uy ban nh6n d6n x6, phuong, thi trdn.

Nhirng ngdy gin tl6y, tinh hinh dlch Covid-19 di6n bi6n phric t4p trCn

phgm vi ci nu6c. Tr6n tlla bdn tinh, tir ngdy 15110/2021 d6n ngdy 0511212021,

roin tinh ghi nhan 688.ca b€nh; xu6t hiin nfriiu 6 alcn mdi ngodi c6ng ddng c6

li€n quan tl€n ngudi v€ tu vung dich kh6ng thtrc hi€n khai b6o y t6, kh6ng x6t

nghifm sdng lgc, kh6ng c6ch ly theo quy d!nh; d6m cudi, dtl.rn hiilu td chuc vugt
qu6 s6 ngudi quy tlinh, khdng thgc hiQn nghi€m 5K; doanh nghiQp.chua thyc
hiQn hiQu qud vi€c xdt nghiQm sdng lgc c6c d6i tugng nguy co ddn tl€n dich l6y

nhi6m ldu ngiy trong nhd m6y. Trong 01 tuin gdn ddy, trung binh mdi ngdy c6

khoang 50 ca bQnh tr€n tlia ban tinh, nguy c<r dlch l6y lan, bung ph6t ld rdt cao.

Nhim tang cudng c6c biQn phrip ki6m so6t. khr5ng ch6 dlch Covid-19,

kh6ng d6 lay lan, birng ph6t tron tlia ban tinh, Chi tich UBND tinh y€u cdu Thu

trudng c6c sd, ban, nganh, doan thii tinh; Chri tich UBND huyQn, thi x6, thdnh

phil; ngudi ttung tliu c6c co quan, t6 chirc, doanh.nghiQp, co sd san xu6t, kinh
doanh, co sd kinh doanh dich vu (sau day !'i6t tet li co quan, don vi, doanlt

nghiQp) vd toan th6 Nh6n dAn tr6n dia bdn tinh:

1. Tiiip tuc quan triQt, thvc hiQn nghi6rn c6c chi tlao crla Trung uong v€

phdng, ch6ng dich Covid-I9; Nghi quy6t sti tzs,ruq-Ce ngdy ll/1012021 cua

Chinh phir ban hinh Quy dinh tam thoi "Thich irng an todn, linh ho4t, ki6m sodt

hiQu qu6 dich Covid-I9", c6c Cdng tliQn crla Thi tu6ng Chinh phn: So

l662lCE-TTg ngity 0211212021 vd sd 1677/CD-TTg ngdy 04/1212021; c6c chi
dao cria Tinh riy, UBND tinh, Kii ho4ch s6 t 524<H-UBND ngay l5/10/2021 cria

I-,tsND tinh; tuyCt d6i khdng tluo. c chti quan, lo li v6i diSn biiln dich b€nh; theo

d6i, brirn s6t tinh hinl dich d6 c6 d\r b6o chinh x6c, chi tlOng c6c phuong 6n,

biQn ph6p trong phdng, chting dlch va phrit tlidn kinh t6 - xd hQi dnm b6o phir

hgp, hiQu qu6.

2. Thi trudng co quan, don vl, doantr nghiQp chlu tr6ch nhiQm ngudi
<tring <tiu trong truong hqp khdng tri6n khe.i nghi€m t0c, hiiu qu6 c6c biQn



ph6p phdng, ch6ng dich d6 dich lay lan, br)ng ph6t t?i co quan, tlon vi, tlia
bin php tr6ch.

.l .. ...
3. T{p trung tri€n khai khai hiQu qui c6,: bi6n ph6p ki€m so6t dich:

3.1. Co quan, tlon vi, doanh nghi$p teng cuong tri6n khai cric biQn ph6p
phdng, ch6ng dich; quan lf chit ch€ c6n bQ, cdng chuc, nguoi lao dQng, nguoi
ra vdo co quan, don vi. di bi6n ttdng din cu t4i tlla ban, cq thd:

- D6i voi co quan, don vi: Thri tru6ng co quan, don vi chju tnich nhiQm

qu6n lf crin bQ, nhAn vi6n, ngudi lao dQng trong c6ng t6c phong, chdng dich,
y€u cdu h4n ch6 tiii da viQc ra ngoii tinh, niiu di phii c6 su diing f cia thri
trudng co quan, tlon vi.vi phii c6 k€t qu6 xdt nghiQm Covid-I9 am tinlt trong
vdng 72 gid tru6c khi d6n co quan, <lon vi ldm viQc trd lqi.

- D6i v6i doanh nghi$p: Chir doanh nghiQp chiu tr6ch nhiQm quan li ch6t

ch€ nguoi lao dQng cria doanh nghiQp, y6u c6.u thuc hiQn "mQt cung dudng, hai

tliiim <liin ld noi 6 vd noi ldm viQc", hpn ch6 ti5i da ra ngodLi tinh, trudng hqp ra
ngodi tinh phii duo. c s1r ddng f cria cht doanh nghiQp, khi tir vung dich vd phdi

cech ly tai nhi 14 ngiy, tli ldm lai phni c6 k€t qui xdt nghi€m Covid-I9 6m tinh
trong vdng 72 gid; ngudi <t6n li6n hQ c6ng t6c phii c6 kdt qui xdt nghiQm Covid-
l9 am tinh trong vdng72 grd.

- D6i vdi th6n, x6m, t6 den ph6: Y€u r:du ngudi tir virng dich vd dia ban

ph6i c6 kiit qui xdt nghiQm em tinh trong ving 72 gidl- ngudi <tla phuong ra
ngodi tinh, tir rung dich vd phii thyc hiQn khai brio y t6, tg cdch ly t4i nhA 14

ngdy, t\I test nhanh Covid-l9 c6 k6t qui 6m linh mdi dugc tharn gia ho4t tlQng

t4i cQng tl6ng.

- Thri trudng co quan, don vi, doanh n51hi9p; truong th6n, td dan ph6 yeu

ciu ngudi lao tlQng, ngudi dAn tli l4i hing ngd.y qua Hi NOi lcy cam k6t thqc hien

nghi€m c6c biQn ph6p phdng, ch6ng dich, h4n chii ti6p xtrc vdi ngudi kh6c khi
trd v6 don vi, dla phuong.

3.2. UBND cAp huyQn, c6p x6 chi tt4o t6 chuc dii5m test nhanh Covid-I9
tai cec thon, t6 dan pnii tren dia Uan aap img nhu cdu xdt nghiQm cia nhin din.

3.3. Sd Y ti5, UBND huyQn, thi x6, thdnh ph6 chi tl4o khAn truong hoan

thinh ti€m drl m0i cho t6t ci nguoi dan tir 18 tui5i trd lcn <lt dii:u ki6n ti6m tr€n

tlia bdn tinh trong nlm 2021 dAy nhanh tiiin dQ ti€m v6c xin cho trd tir 12 tu6i
diin dudi l8 tu6i theo Kii hoqch sli 174/KH-UIBND ngdy 17ll1l202l cria Uy ban

nh6n d6n tinh dim bdo khoa hgc, an toan, phi hqp, hiQu qui.

3.4. Tir 0h00 ngiy 08112t2021 cho d6n khi cri tb6ng b6o mfi: TAm

dimg c6c hoqt tlQng cu6i, h6i; <lim hiiiu, dri.rn gi6 vd c6c su ki€n gia dinh chi t6
chfc n$i b0 vd s6 luqng kh6ng quri 20 ngudi, kh6ng d6n. ti6p ngudi vi vung

dlch theo th6ng b6o clia B0 Y tC.

4. C6c sd, ngdnh,"Ban Quan lj c6c khu c6ng nghiQp tinh, UBND c6p huyfn
tEng cudng lgc lugng t6 chirc ki6m tra c6c co quan, don vi, doanh nghiQp thuQc
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phqm vi quan l! vd ngudi d6n r€n dia bdn bong viQc thUc hi$n c6c chi dqo cua

l1T lqq yn:to.ft{.:d phdng, ch6ng dich: crrt crro pnep ao..,r, njiep, "o,"san xual Knlr doanh, dich vU hogt dong khi dAm brio c6c y€u ciu pt Ong, ct 6ng

111, 
xti 

li^nchiT khdc c6c tnrong trqp vi pnsm; y€u .4, 
"a. 

.o iu*, a- ui,

loanh.lgt'i€p 
tur6 clyc xit nghiem COVID,Ig ngAu nhi€n cho rrguoi c6 nguy co

li{ q:r, *?; c0p nhAt cdc vdn biin chi dgo cia Trung ucmg cua;iinh rjy, unNo
Ilnn gu tat ca co quan, tlon vi, doanh nghigp truQc thim quydn quan li bi€r, ft[c
hien; thFc hien b6o c6o theo quy dinh vd SO V t! C6 tiing frqp, Uao 

"eo 
USND tinh.

, _YCy "a: 
Tylle Ban Quin l! cdc khu c6ng nghifp tinh khin truong chi

la::":9:1{ nshiep rrons khu.c6ng nghifp; Chn tich UBND huyQn, thi xi,
rhanh ph6,khan ,yTg t dgo c6p xA, th6n, 16 dan phri, c6c doanh nghiQp tr€n
dra ban nghiem ttc tri6n khai th1rc hifn hifu qui C6ng difn nAy.

^ , t.: ta: Hung Y€n, Ddi,ph6t rhanh vi Trlydn hinh Hung y€n vA hf th<ing
truycn thanh co sd ti6p tqc d6y mgh cdng tdc tuy€n truy.n (truvdn thanh co sd
tuyen truyen tren loa it nhdr 04 l6n/ngAy), khuydn cdo ngudi d6n n6ng cao j thric
trach nhiem, trien khai hifu qud c6c bifn ph6p phdng, ch6ng dich; y€-u ciu nguo
,y 

9ii p!"*q kh6c, ngudi ttr wng djch vA dia ptruong ts gia" i.l,"i Uao i ,ii,
crich ly, theo d6i sric khde tgi nhi vd l6y m6u xet ngtrigm ttreo-hodng dan.,iu 

"oquan y t€ dia phuong; d6ng thoi thgc hiin nghi€m y€u cdu 5K./.

Ndi ,th0nl
- Nhu 1r0n:
- Thuon8 rrw Tinh iy;
- l-hudng rryc.HDND rinh;
-Doan Dai bi6u Qudc hoirtnh;
- chri tich, cac rcT UBND rinh;
. Ui ban MTTe Vier Nlrn tinh;
- Cdc Ban Ding, DU, d&i luc lhuOc TU;
. L.rhh dgo VP UBND rinhi
- Dii PTTH, Bio HY;
- C6ngTTDT linh:
- l-uu: V I. tCV.

1'M. I.,'Y BAN NIIAN DAN
K't. cHU Tlcrl
Pt.to cHU 'r'lctl

r-ua

Nguy6r Du1' llung

Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng
Yên
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 07/12/2021 17:46:05



u{'naN NUAN nAN
riNu utt-Nc ynN

ceNG HoA xA ugr cHU Ncuia vrET NAM
I)Qc l$p - Tg do - H4nh phrfic

s6: ll.SJrcD-uBND Hr,rng Y€n, ngdyJult'hdng I2 ndm 2021

cOxc DriDN
vG nao oim trflt tr; an toirn giao fh6ng dip T6t Duorng lich,

TGt Nguyon tt6n Nh6m Dan vir m rr6i Xu6n 2022

cHU rICH 0y sax xuArv uAx rixH triQn:

Thu truong c6c so, ban, ngdnh, doirn th6 tinh;
Chu tich Uy ban nh6n d6n ciic huyQn, thf xd, thdnh ph6.

Thgc hi0n C6ng diQn so tlzslcD-TTg ngdy \3lr2l202t c[ra Thfi tucrng
chinh phir vd viQc b6o d6m tr6t tp, an toiin g.iao th6ng trong dip Tct Duong lich,
Ttit Nguv6n d6n Nham DAn vd Le hoi xuai:zoz2. chntich UBND tinh, Truong
Ban An todn giao thong tinh y6u cAu thu trucrng c6c so, ban, ngdnh, dorin th€
tinh; Chir tich UBND c6c huyQn, thi x6, thdnh pho tap trung tri5,rj,rrui thuc hiQn
quy6t liQt c6c nhi€m vu sau:

1. C6ng an tinh:

Xdy dung K6 hoach td chirc doJ cao di6m tuAn tra, ki€,m so6t, xtr lf vi
pham quv ctinh ph6p lu6t vd TTATGT dtin htlt ngdJ t4t02t20z1t; tQpphuong 6n,
b6 tri.luc luqng phdng, ch6ng, ngan.chin c6c: vU tO chric il;,;;i ph6p, tu tap
gdy r6i trQt tu cdng cOng, *,t iy un ta. giao th6ng trong dgt cac, di6m t6t Ducrng
lich, t6t Nguy€n d6n.

Tdng cudng h,rc lugng, phucrng tiQn tuiin tra, ki€m so6t, >rti lf nghi6m c6cvi phpm ph6p lu0t v6 TTATGT duong b6, duirng s6t ue duong thiry nQidia, d6ng
thcri bao dam tuy6t ooi an todn c6ng t6c phong dich covlD-rg cho h,rc lugng
thuc thi vd ngucri tham gia giao thong. chir. tron! r.icr t u, [iat te" vd xir ly citchdnh vi didu khi6n phuong ti6n vi ph?- toc lol nlng oo con, ,"" ,or di kh6ng

3:-* ll*..u"*g, ldrn ducrng; d*g, d5 phucxrg ,ier 
"ut 

ph6p; kh6ng d6i mfr b6ohi6m khi di xe m6 t6, xe giln mtry, xe dpp di€n; kh6ng nhucxrg ducng cho xe uuti6n, di vdo ducrng khAn c6p, vi pham khi qua ducrng ngang; cho qu6 t6i trong,qu6 s6 nguoi quy dinh; kh6ng io ciay phd; iui'"., chirng chi chuy.n m6n;phucng ti6n kh6ng ddng ky, ddng ki6m, kh6ni uao d6m an. todrr k! thu6t, kh6ngtrang bi dung cs criu sinh..., t0p trung ki6nirra xir l)i d6i;;; ld hoc sinh,thanh, thitlu ni€n. ..; tr6n6p mqi rranr", vi"ch6ng 
"g*oi 

thi hdnh c6ng vp.



C6ng b6 rQng rdi tr6n c6c phucrng ti6n th6ng tin dai chfng sO Aign thopi
ducrng ddy nong Ae tiep nh0n vd xft ly phan 6nh cria nguoi ddn vd tinh hinh
TTATGT, phoi hgp gi6i quy6t, khic phuc kip thoi c6c sp.o, tui ,,pn ud giao th6ng.

2. Sd Giao th6ng vdn tAi:

C6 phucrng 6n t6 chfc vQn t6i hdnh kh6ch phi hgp, b6o d6m an todn giao
thgng vd phong dich CovID-19, gi6m thi6u tinh trang ch6m, huy chuy6n; tuyQt
eOi thOng d0 tinh trpng hdnh kh6ch kh6ng c,5 phucmgligo uC que trong drB fCi;
ry ly nghiOm td chric, c6 nhdn co hdnh vi t6n;g gi6vetr6i quy dinh.Kic; tra, d6n
d6c, y€u cAu c6c dcm vi kinh doanh v4n t6i vd dich uu rr^5 irq u?n t6i thqc hiQn
nghiCm c6c quy dinh vA an todn giao th6ng vir phong ch6ng dich covlD-Ig
trong hopt dQng vpn tii. C6 phuong 6n img lpho kip thoi, hiQu qu6 khi ph6t sinh
tinh hu6ng c6 ngudi nhi6m COVID-l9 tai c6c ctAu -Oi gi,uo thong vd tr6n
phucmg tiQn vQn tii c6ng cQng.

Tdng cudng ki6m tra didu ki6n an todn c6c c6ng trintr ket c6u hp tAng
giao th6ng; khdc phuc kip thoi c6c doan dudng bi hu h6ng, spt 16 do mua lfi g6y
ra; rd so6t b6 sung hQ th6ng b6o hiQu giao th6ng, thi6t bi canh b6o ph6n quang
tai c6c duong ngang qua duong sEt, c6c nirt giao th6ng, do?n duong c6 d0 d6c
l6n, b6n kfnh cong, h9p, tAm nhin hpn ch6 ti6m An nguy co m6t an todn giao
th6ng. C6c dcrn vi thi c6ng vd b6o tri ktit c6u h4 tAng giao th6ng b6o d6m viQc
thi c6ng tai citc c6ng trinh d6p ung y€u cAu v6 ti6n dQ, ch6t lurgng, b6o d6m an
todn giao thdng, co bi€n ph6p khac phuc kip thoi khi s6y ra s,u .6, hodn thenh
c6ng t6c ndng c6p, sta chfra, bAo tri c6c tuy6n duong trgng didrn, trong d6 thi vd
tr6 lpi ldng cludng phpc vu giao th6ng. c6 phucrng 6n t6 chfc, diAu ti6t, ph6n
lu6ng giao th6ng; bg rrf lpc lugng klp thoi gihi toakhi x6y ra tai nun, un t6,
giao th6ng, khdng dO ph6t sinh un tlc k6o dii nh6t ld tren c6c tuytin trpc chinh,
c6c tuy6n t<ct noi v6i c6c dAu moi giao th6ng trgng di6m (nhd g;a, u6n 

^....,).
C6ng b6 rQng rdi tr6n c6c phuong tiQ;r th6ng tin dpi ch,lng s6 di6n thoai

duong ddy n6ng Ac tiep nh0n vd xu ly phan 6nh cira nguoi d6n v€ tinh hinh
TTATGT, ph6i hqrp gi6i quy6t, kh6c phurc kip thcri c6c sq.oltui r,pn vA giao th6ng.

3. sd Gi6o dpc vd Ddo tpo chi dao c6c co sd gi6o dpc dAy manh tuy6n
truyAn, giSo dpc ki6n thirc vd k! ning tham gia giao th6ng an t,odn cho hoc sinh,
k! ndng phong, chong dlch bQnh covlD-19; y6u cA, hgJsinh, sinh vi€n tu gi6c
ch6p hanh quy dinh ph6p luat vd an toan giao th6ng; chu dQng ph6i hqp v6i c6c
dcrn vi kinh doanh van tei t6 chric b6n v6 tdu xe tr.uc ti6p cho Jnh vi€n, hgc sinh;
bo tri thoi gian phu hqp d6 hgc sinh, sinh vi6n nghi rct ua ,ro ruira- u,e., hgc tQp,
giAm 6p lyc giao th6ng tru6c vd sau tt5t Xguy()n d6n.

4' Sd Y t6 chi dao c6c co sd kh6m chfra b6nh thl,rc hien truc 24/24 gid,
sin sdng nhdn luc, phuong ti6n, trang thi6t bi y t6, thu6c chira bil de bao dam



khA ndng cao nh6t trong viQc c6p cuu, di6u tri n4n nhAn tai npn giao th6ng, gi6m
thiQt h4i vd nguoi. Co phucrng 6n img pho l:ip thoi, hi6u quA khi ph6t sinh tinh
hu6ng c6 ngudi nhi6m COVID- 19 tqi c6c ctAu -Oi giao th6ng vi tr€n phucrng

tiQn giao th6ng v4n tii c6ng cQng.

5. Ddi Ph6t thanh vd Truy0n hinh Hurng YOn, 86o Hurrg Ydn ctAy mqnh
tuy6n truydn, ph6 bi€n ph6p luat v€ an toan giao th6ng, hucmg d6n k! ndng
tham gia giao th6ng an todn gin vdi tuy€n truydn thuc hi6n nghi€m quy dinh v6
phong, ch6ng dich bqnh COVID-l9 khi tham gia giao th6ng cho ngudi d6n.

Chir trong vfln ctQng nhdn ddn thqc hiQn: lDd udng ru9u, birr - khdng l6i xe;
kh6ng phong nhanh, vugt Au; kh6ng chd quri s6 ngudi quy d!nh; kh6ng sir dqng
di6n tho4i khi l6i xe; d6i mfr biro hi6m dat chudn khi di md t6, xe m6y, xe dpp
diQn; thit d6y an todn khi ng6i tr6n xe 6 t6; quan s6t tru6c khi qua c6c di6m giao
c6t gina ducrng bQ vd ducrng s6t; m4c 6o phao dung quy clfnh khi di dd, phir; rira
tay dung c6ch vdr mang khAu trang khi tham gia giao th6ng...; cap nhpt kip thoi
tinh hinh tai npn giao th6ng, in tic giao th6ng trong dip T6t vii tpi khu vpc diSn
ra LE h6i XuAn trong c6c b6n tin thdi su, chuy6n muc an todn g;iao th6ng.

6. B0 Chi huy QuAn sy tinh chi dao lpc lugng ki6m so6t qudn sg dia
phucrng tdng cucrng ki6m tra viQc b6o ct6m tr4t tg an todn g:iao th6ng AOi vOi
hopt ddng xe quAn sg tham gia giao th6ng.

7. Uy Ban M{t trdn Td qutic Vi6t }'lam tinh, co quan thdnh vi€n Ban
ATGT tinh, c6c Hoi, Eodn th6 vd c6c tO chfc chinh tri - xd hQi dAy manh c6ng
t6c tuy€n truydn ph6 bi€n ph6p luQt giao th6ng ducrng bQ, ducrng sit, dudng
thiry nQi dia d6n c6n b6, hQi vi0n, doirn vi6n; tri6n khai dtin c6p co sd phudrng,
xA, thi tr6n vd tQp trung vdo d6i tugng ld tharrh, thi6u ni6n. Vpn ctOng c6n b6, hQi
vi6n, doirn vi6n thpc hiQn c6c biQn ph6p phong tr6nh tai nan m.6 t6, *e g6n mfty,
tai npn do ngang, tai npn duong ngang ducrn,g s6t, dQi mfi bdro hi6m khi di m6 t6,
xe gin mtty; tudn thir toc dQ quy ctinh; d5 udng rugu, bia kh6rrg l6i xe; quan s6t
an todn khi qua duong sit, ch6p hdnh quy dinh an todn khi di clo. Tham gia ph6i
hqp v6i c6c lgc lugng chuc ndng trong hoal. d6ng b6o d6m T-|ATGT, tham gia
h6 trcy, ro cAp cuu ngudi bi tai nan giao thdng.

8. Uy ban nhdn ddn c6c huyQn, thi xd, thdnh ph6:

Tdng cucrng citc giiti ph6p <16 ndng cao ndng luc, hiou qudr quirn lli Nhd
nuoc trong lTnh vuc b6o d6m TTA'|GT, cOng t6c phong, ch6ng dich bQnh

CovID-lg. Chfi dQng, thudng xuy6n theo ,Jdi, ddn d6c bing vdn bin chi dpo,
qu6n triQt, tO chric tri6n khai hiQu quA b6o dim phu hcr,p v6i tinh hinh tpi dia
phucng. Tpp trung thqc hien quytlt li6t c6c ;giai ph6p gi6i toa hdnh lang an rodn
giao th6ng; b6o vQ duy tri an ninh trpt tq tr6n c6c tuy6n ducrng b6, ducrng sit,
ducrng thuy n6i dia thu6c dia bdn qu6n ly.



Chi dpo c6c c<r quan chuydn m6n nfurg cao vai trd tr6ch nhipm trong chi
dao thgc hiQn c6ng t6c b6o dim an todn giao th6ng tr€n dia bdn; nh6t ld trong
cdng t6c tuy6n truyAn, ph6 bii5n gi6o dpc ptr6p lupt vO an toirn giao th6ng; ki€m
tra, gi6m s6t vi6c thr,rc hiQn c6c gihi ph6p tr6o d6m an ninh, an todn, trflt tg xd
hQi, cdc quy dlnh v6 c6ng t6c phdng, chi5ng dlch covlD-lg trong dfp Tct
Ducrng l!ch, T6t Nguy6n d6n NhAm DAn vd Le hOi Xudn 2022; kip thoi n6m b6t,
b6o c6o tinh hinh TTATGT vd TNGT ud Ban An todn giao thdng tinh trong dip
nghi L6, T6t theo dring quy dinh.

9. Ban An tolrn giao th6ng tinh xdy dpg k6 hoach b6o dim TTATGT
todn tinh dip T6t Duong Lich, Ti5t Nguy€n c[6n Nhdm DAn vd LC hQi Xudn 2022
ctra Ban An todn giao th6ng tinh, tdng hgp vigc th\rc hiQn cua c6c sd, ngdnh, clia
phuong lap b6o c6o k6t qua gti uy ban An todn giao th6ng eutic gia, uy ban
nhdn ddn tinh theo quy ditlh.l.a(/

Noi nhQn:f,1,
- Nhu tr6n;

- Vin phong Chfnh phi (d€ b/c1;

- Uy ban ATGT Qu6c gia (tl€ btq:
- Thuo'ng try'c: Tinh rly, HDND tinh (d€ b/c);
- Chi tich, c6c PCT UBND tinh;
- HuyQn ty, Thi fiy, Thinh rty faii chi ctqo):

- Ldnh clao VP UBND tinh;
- Luu: VP. KTIH.

TM. OY BAN NHAN oAN
KT. CHU TICH
PHO CHU TICH

Nguy6n Hirng Nam

Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng
Yên
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 22/12/2021 07:33:55



0y nlN NnAN nAN
riun Hu.Nc ynN

ceNG HoA xA uQl cr{0 ncrfrn vryr NAM
D(ic lap - TF do - Hgnh phfc

,19'3)0.8 
/UBND-KGVX Htt g YAn, ngdyU)thdng 12 ndm 2021

V/v kh6ng t6 chric ho4t dQng tAp trung
d6ng nguoi dip L6 Noel, TiSt Duong

lich, T6t Nguy6n Dan2022 vi quin l;f,
b6o vQ nguoi thuQc nh6m nguy co mic

COVID.l9

Kfnh eti:
- Sd, ban, ngdnh, dodrL thd tinh;
- UBND huyQn, thi x6, thdnh ph6.

Thy. hiQn Thdng b6,o si5 347T8-VPCP ngay 22/12/2021 cua VEn phdng Chinh
qlri;_ntram tu lap thsc hiQn hiQu qua c5c biQn pir5p phdng, chiSng;dch di.p i6 Noel,
T6t Duong lich, Tdt Nguy6n Dan2022; cl6ng thoi quan ly, bio vQ nh6m nguoi tr6n 50
tu6i, nguoi c6 bQnh n6n, nguoi chua dugc-tiOm chirng hof,c chua ti6m chring ihy <tri

Oia ry h ngudi thupc nhim nguy co *dc CctwD-Ig) theo Hudng d6n rcm cong
vdn s6 10815iBYT-DP ngey 2l/1212021 cua BO Y ti5; UBND tinh cJrid4o nhu sau:

l. UBND huyQn, thi xd, .thdnh ph6 chi crpo kh6ng t6 chtic c6c hopt
dOng tQp trung ddng ngudi, nh6t ln vdo dipr L6 Noel, t6i pucmg lich vd T6t
Nglryon Ddn 2022; cl6ng thoi tdng cudrng tri6n khai c6c b:iQn ph6p phdng,
ch6ng dich tron dia bin; xri lf nghiOm c6c t6 chirc, c6 nh6n vi ph4m.

2. c6rc co quan, don v!, dia phuong ycu cAu crin bQ, c6ng chfc, ngudi lao
dOng vd ngudi ddn kh6ng di ra tinh ngodi, ktrdng tfp trung etdng nguoi trong
nhimg ngey nghi 16.

3. sd Th6ng tin vd Truydn th6ng, Btio Hmg y6n, Dai ph6t thanh vd
Truydn hinh Hmg Y6n ting cuong truydn thi)ng y6u-cAu ngudi ddn sinh hopt, di
lai, vui choi, dec biQt trong nhfiTrg ngey nghii 16, t6t, tuyQt d6i tudn thri dring vd
ddy tlt quy dinh 5K theo hucrng d5n cria Bg Y t6.

4. so Y t6 chu tri, phtii hqp v6i c6c sd, ngdnh ri6n quan, IIBND huyQn, thi
xe, thdnh pho tricn khai thgc hiQn hiQu qu6 cfc biQn ph6p quan l;f, b6o v! ngudi
thuqc nltOqnguy co mic COVID-I9 theo Flucnrg a6" lC- COng vdn tr6n cta
Bq Y tti ntrim han ch6 hy nhi6m, ph6t hiQn, scnn ee AiCu tri kiitfroi, hpn ch6
th6p nh6t nguy co tri'nong.

(Sao g.ui kdm, C6ng vdn s6 1081i/BYT-DP ngdy 21/12/20.t1 vd Huong ddn
cfia BQ r 6.t.vJ

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- Thuong tryc Tinh riy;
- Chritich, oic PCTUBNDtinh;
- LAnh dao VP UBND tinh;
- Luu: VT, KGVXT.

TM. UY BAN HTTTAIV DAN
KT. CHtr rICH
PH6 cHIJ T.IcH

Nguy6n Duy Hung

Ký bởi: Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 24/12/2021 08:23:47





sa, 499 4,f/BYT-Dp
V/v huorg din quin ly, brio vg nguoi
thu$c nh6m trguy co mdc COVID-I9.

cqNc RoA. xA xgl crilJ N'cIriA vrsT NAM
D,ic l$p - Tg do - II4nh phlic

Hci Ngi, ngdy 4 thang 13 ndn 2021

KT. BQ rRr.toNc
TITTITRUOIYG

BOYTf

Kinh gti: uy ban nhdn d6n cfc tinh, thinh ph6 qc thu$c Trung usng.

. HiEn Py: lffi hinh dich COVID-I9 vfin dang di6n bi6n phric tap rsi nhiAu
qu6c gia trdn thti gioi vcri cdc bitin th6 moi dusc ghi nhan c6 khi *log tey hn nhanh
vi gdy nguy hii* nhu Delra (B.l.6rz), omicr:on (8.1.1.549). Trong d5 nhom c5
nguy co l6y nhi6m cao vdi mqc eI$ be*r tfing nging vi tu vong cao.khi-mic COVID-
19 lA nh6m nguoi tr€n 50 tu6i, nguoi co b$nh nAn, nguoi 

"ho",clugc 
ri€m chring

hoic chua ti€m chung ddy dn. Do d6, vipc quan ly, thro ddi sric kbr6e, gi6m sdt phrit
hi$n stvrn a€ ai$u tri kiB thoi, han cu6 trrip nh6i nguy cs tu vontg H;iit ,6p tt'ri6t,
nhdt H ffong UAi canl ci nu6c dang thrrc hi€n tnicn rmg an toan] fi"n l"ii kt6;
soft hi€u qui dich COVID-I9. BO V td 1Co qrran thudrng tnrc B;rn Chi dao e"6.
ggllel dsrg lnrdmg d5n quan ry, q* vQ nguojithu6c nh6m nguy cs mic covlD-
19 de cdc dia phuang lim ca sc ri6n kfiai tfurc hipn (saa ddy ggi ld Huong aaO.

BO Y tti aA nghi Uy ban nhdn &in crtc tinh, thinh phii tr.uc thu$c Tnrng usng:
l. Chi dag Sd Y ti! vi cfc 56, nginh li€n- quan hudmg adn, 'ph6i hgrp voi cric

clla phuong ee tri€n khai thgc hi$n Huang diin theo ch*c otug, nhi€m 4r duo. c
phdn !6*g vi thgc hign b6o crio k6t qui thtrc hi€.n theo y€u ciulCric ngi dung uu
ti€n cin thrrc hiOn: Quan g nguoi r6u09 nh6m nguy co; tmydn rh6d;to.,6i ;5
phong chiing covlD-tq; tiem chring vic xin phd-ng covlD-tl; *eiighifi;Ar"
sg6! fhrlt hi$n nguli m*c COVID-I9; chim s6c vi ai6u tri nguli mic COVID-19
thuQc ng6m nguy co; bio vg nguoi thugc nhdrm rguy ro l.lti qguoi s6ng chung,
ngudi cring gia dinh bi mic COVID-I9; hd trs chdm rO" tlr€ chSivi rem It xe hd.

2. 86 tri ngin s{ch, hqv d0ng cic Ban, nginh, dodn th6. t,6 chuc chinh cri.
chinh tti $ h6i tham gia ridn khai thgc hi€n vri ki6m tra. girim srit vi6c thgc hign
Hu6ng din tr6n dia bin tinh" thinh pnO aam bio thgc hiQn nghi€rm tuc, higu qui.

Trin trgng cim on./.

Noi nhQn:
- Nhukinh gui;
- D/c Thu tusng Chinh phri {d6 br{o c6o);
- D/c PTTg. Vil D8-c Dam (de brio cri,o);
- D/c B0 tnrcmg {G b*o crio);
- C6c D/c Thl tnrorg;
- Vdn phdng Chinh phfi;
- Cdc dor vi thugc, trgc rhu$c B0:
- sYT g{g tinh, thinh phil;
- Trung €m KSBT c6c tinh thnnh ph6;
- Lmr: VT. DP. Nguy6n Trndmg Sra



nrlcIt.tc uAx
euAN r,y, gAo vE Ncttar rHuec NnoM NGUv co nnic covrD-I9

(Kdm theo C6ng vdn sti /BYT-DP ngdy thdng I 2 ndm 2021 ctia BQ Y rO)

1. Nguai thuQc nh6m nguy cd

Nguoi thu0c.oh6* nguy co bao gdm: Nguoi co bQnh nAn co nguy co cao (cd
danh muc bdnh ndn cd ngry co cao kim theo), ng$cri tr€n 50 tu6i, phg nt c6 thai,
nguvi ngucri chua ti6m ctir vtc xin phdng COVID-l9 & nguoi tr0n 18 tu6i.

2. Quin f ngudti thuQc nh6m nguy ctr

Cic xi, phulng, thi fit'an thrtc hi€n que,n $ nh6m nguy co cao tr€n dia bdur:

- T6 chuc ri soft, l{p danh sich, thiSng k€ nguai thu$c nh6m nguy co cao,

h$ gia dinh c6 ngusi thu$c nh6m n$ly cq vi ph€ duy$t danh sich nh6m nguy co
mdc COVID-l9 tr€n dia bin phu tnich.

- DiAu tra xfc dinh cic y6u t6t Tinh trang benh nAn dang dusc diAu tri; Tinh
trAng stc khoe (khd ndng tE di lai, tE chdm s6c bin thin); Tinh trAng tO.tS chulg
(16og m$t minh, s6ng chung); Nhu ciu h5 trq (chdm s6c, diAu tri benh n6n, thudc,

nhu cAu kh6c).

- Ap dung nAn tiurg Hd so sirc khoe di€n tri dA quin 1j', theo ddi tinh tr?ng

sirc khde, tinh tr4ng ti6m chtrng vic xin phdng COVID-19.

- Td chric cdc t6 COVID-l9 cgng dAng" t6 chim s6c nguoi mfc COVID-I9
lip danh sdch nguoi thuQc nh6m nguy co cao.

- Ta5 chuc theo ddi sirc kh6e nguoi thu$c nh6m nguy co.

3. T6 chrinc ti€m ching vic xin phirng COVID-l9 cho nguci thuQc nh6m

nguy cavi nguci sdng chung, ngudi cirng gia alinh

- R* soft nguoi thuQc nh6m nguy cs, td chirc ti6m vic xin phdng COVI9- 19

dim bio kh6ng b6 sot nguli thuQc nh5m nguy ca theo huong din cria B0 Y t6; t6

ch*c ti€m lrru e$og A6n tiem tai nhi cho tthtog ngucri kh6ng di chuyAn dusc.

- Ti6m mf,i b6 sung, ti€m nhic l+i vic xin phdng COVID-I9 cho nguoi thuOc

nh6m nguy co di ti€m thl li€u.

- Ri so6t vi t6 chirc ti€m ti6m vic xin phdng COVID-I9 diy dri cho nguoi

s6ng chung, ngucri ctng gia dinh.

4. T6 chr?c truy6n thdng, tu vdn vd phbng ch6ng COVU)-l9 cho nhSm

nguy ccv$r nguoi s6ng chnng, nguli cirng gia itinh

- Bi6t cdch t1r theo ddi srtc kho€; thUc hi€n t6t Thdng di-€p 5K, etac bi€t li deo

khAu fr*g, han cLC ti6p xirc noi nguci 
"Yog 

quanh, han ch6 qr €p vi ddn noi t{p
trung el6ng ngu&i; thUc hi€n khai b6o y t€.

- Th6ng tin dAy dri vA tqi ich cira vi$c ti€m vie xin phong COVID-19; thuy6t

phqc, it$ng vi6n nguoi thu$c nh6m nguy ccr chua dugc ti6m ho6c tiOm chua du

iiAu AA khdn t**tg ti€m chring vi" xin phdng COVID- 19.

- Hu6ng d5n phnt hi0n.s6m c6c tri€u chring,r4i ryd.ry: COVID-I9 vi
th6ng brio vdi cs quan y *i eA dugc x6t nghiQm, chin dodn vi di€u tri s6m.

4
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- Khi c6 bi€u hi€n sdt; ho; dau hgng; tirc nguc, kh6 th6; dau m6i nguoi, m€r
i.moi; m6t vi gi6c bo{. l5hrru girlcthi.bdo ngay cho Tr?m y t6 xi, phui'ng, thi trin

d€ dugc hu&ng din, ki€m tra y ti3, l*y m5u x6t nghigm, theo ddi, crich ly vi di€u
tri theo quy dfnh.

5. X6t nghi$m-tAm sorit phrit hiQn ngrrci m*c COVID-l9 trong nh6m
nguy co vh nguci s6ng chung, nguci cirng gia tlinh

- circ x5, phudmg, thi tr6n tr€n co sd &inh gii cdp d0 dich cfia rrmg dia ban
(theo Quy€t ilinh sd 4800/QD-BYT ngay L7/rc/7021) thuc hi€n x6t nghiern
SARS-cov-2 cho nguli thuOc nh6m nguy co vi nguli tSng chung, nguoi cing
gia dinh; chri d$ng x6t nghiQm cdc tnrong hqp c6 mQt trong cric bi6u hi€.n rrigu
chung sdt, ho, m$t m6i, dau hgng, mit vi gi6c vi khrru gidc, kh6 tho...T6n sudt
x6t nghi$m thgc hi€n tr€n co sd cap dO dich tld ddrn bio vi€c tim sorit, ph6t hign
sdm vi tli€u tri kip th&i.

- Khuydn khi+, huang din nguoi d^f;n thur)c nh6m ngy co"ttl lim x6t nghi€m
nhanh, k*rai- b6o k6t qui cho Trpm Y t6 xn, phudmg, thi triin dA duo. c huong d5n
theo d6i, ttiAu tri kip thd, dung quy dinh.

5. Chim s6c vi didu tri nguli mfc Co'ytrD-lg thuQc nh(im nguy co
-. H5 trq ngudi mic COVID-l9 thu$c nh,6m nguy co cao theo ddi sirc khde

vi didu tri ngay khi phdt hi€n mfc COVID-l9,
- Thuc hiSn xt tri vi diAu ri theo hudng rt5n phf;n lo4i nguy'co ngucri nhiEm

SARS-CoV-2 vi dinh hudrng xt tri, cdch ly, tli€u d ban hinh kdm theo Qnyiit
dinh s6 5525/QD-BYT nsiy U/1212A21.

- Vigc xem xdt cho ngudi m$c COVID-I9 thu6c nh6m nguy co cao crich ly,
theo ddi tai nhi hay t4i ca sd diAu tri c6 thiS ctugc xem xdt a*. tte" co s6: tinh
trang, mirc clg bgnh; diAu ki€n chim s6c, diAu tri ai nhi; su hd trg cria cdn bQ y
t6; nguy$n vq.ng cria nguoi mic covlD-lg halr gia dinh. Thgc hiQnquin lf, chrm
s6c nguoi mic coVID-Ig ta! nhi rheo hu@g din qi euyi5t dinh ;5 +oisrqo-
BYT nsiy 2L/8/2021 v* Quyrit ilinh s6 41 56/dD-Byr ngay ?8/8t?a21.

- Khi thgc hi€n vi€c crich ly, theo ddi, diAu tri tai nhi cho n$roi m*c COVID-
t9 thu6c nh6m nguy co cao cAn nran thri cdc huang {5n c},ruydn mdn vA c{ch t.u
chim s6c vA theo ddi sirc kh6e tai nha; c*p p,h6t ttt"O. di€u tri COVID-I9 theo
quy ilinh" Hudrng dfrn nguoi b€ntr khi cfun thd5l kho th& (tho hurhsi, kh6 thd tnng
l€n khi vdn dOng, nhip thq khi ngbi ngoi > 20 lirlph*t hoic do spoz < 96%) phai
li€n hE ngay vdi bdc 

"si 
clti dugc.ru v6n, hd trs, ddnh 916 tinh trilng benh, #rip

crru vi cbi dinh chuydn ccr s& diAu tri kip th*i.
- Thgc hi€.n chim s6c, diBu d bcnh nAn, cho ngucri mic cowD-I9 thu6c

nh6m nguy co cao t?i nhn hoic tai cric cs sd diAu tri; cin c6 t6 v6n vi ph6i hq,p
cira cdn bg chuy6n khoa ruong irng voi benh n.6n cria nguoi m*c cowD-I9.

- T6 chirc hrv6n, thnm hdi stc kh6e dioh l* theo ddi sirc khiie cho nguoi m*ccovlD-l9 thudc nh6m nguy co cao vi nguui ,dng chung, ngusi cring gia dinh.



?. Bio vQ nguai thuQc nh6m nguy ca khi ngrrdi s6ng chung, nguai cirng
gia tlinh b! mic COVID-19

- Trich ri6ng ngusi thu$c nh6m nguy co dA thrrc hi€n vi€c theo ddi sirc kh6e,
c{ch ly dnm bio vif,c giim ini€u tft6p itt"dt nguy cs mic covto-tg.

- Thtrc hiQn vi€c theo d6i, c{ch ly, diiu tri cho ngu&i tting chung, ngucd cring
gia tlinh bi mic COVID- 19 cho di5n khi khoi bQnh hoin toin moi dusc t6ng
chung, ti€p fpc chim s6c nguli thu$c nh6m nguy co.

S. HA trq chim s6c th6 chiit vir tf,m g xfl hSi
r t!- Huong ddn, hd trq nguoi mic COVID-l9 thu$c nh6m nguy co vi nguoi

chdm s6c cdch x* tri cdc ti€u chfmg thdng thulng tai nhi; cung c6p ki6n thuc vA
v$ sinh vi dinh du&ng.

- H6 trg nguoi mic COVID-I9 thu$c nh6m nguy co trong viQc theo ddi,
chim s6c vd xri tri c6c tic dung phq nhe cira cfc thu5c diAu tri.

- Hd trq vi d$ng vi€n tinh thin cho nguoi mic COVID-l9 thu$c nh6m nguy. .' {cs vi nguoi s0ng chung, nguli cring gia dinh.

9. Quin g bfnh khdng liy nhiSm

- Td chuc cric bi€n ph6p phrit hiQn sdrrn nguli mic bQntr khOng liy nhiErn
(b€nh ting huyiSt 6p, drii thrio du&ng, ung thu, b€nh ptrOi tic ngh€n rngn tinh vi
r rA "hen ph€ quan...) d€ quin lf di€u tri kip thli.

_ 
- Quan lj'" theg ddi sirc !h6", hu6ng dAn,.tu v6n ngudi mig b-€nh khOng lAy

nhi6m b6o ct"im cniS aO in u6ng, vin d$ng th6 lgc, tuin thri ctiAu tri vi tp chim
s6c, theo ddi t?i nhA.

- Thgc hiQn qufur $ diAu ffi benh kh6ng l6y nhi6m tai tr4m y t6 xn vi tai ciic
cs sd y t6 theo quy dinh vi theo Hudrng AIn AiAu tr!, quin lf m$t s6 bCnh kh6ng
tA r.l , aa t  

^!r!^ 
r^tl6y nhi€m trong dich COVID-l9 ban hinh tai Quy€t dinh sO 1886/QD-BYT ngiy

2714/24?*.

- Bio etim vi€c cung rnrg, cdp phrit thui5c ki.p thli, dAy ili dii diAu td c{c bQnh

Hrdng l6y nhi6m.

10. Tri6n khai thgc hiQn

- Cic"xd, phuhng, tri.trdn cdn crl v*o cip dO dich vi tinh hinh thUc tii cria dia
phuong de thenh 16p cdc t6 chuc hQoq ngu&i &u$c nh6m ng.uy co cao nhu: Tr4m
y td ltnl d$ng, tO COVID-l9 c$ng d6ng, t6 chim soc nguoi mic COVID-I9, Mang
ludi Thiy thu6c d6ng henh...

- TA chirc tfip huln, huong dfrn cho cdc t6 chuc hd trg, nguT s6ng chung,
nguli cftlg gia dinh v6 phdng ch6ng dich COVID-!9, chim s6c, di€u tri COVID-
19 cho nguoi thuQc nh6re ngsy co.

_ - Cric xi, phuhng, thi ttdn tnUc hi€n vi€c t6ng hop, xdy,dlmg b6o c6o theo
mfru vi thgc hi€n b6o c6o cho nry6n huyQn, tuy6n tinh vi tuy6n Trung uang theo

^lyeu cau.

.{



Mfiu 1
NNAU TIIU TIIAP TIIONG TIN NGTT(fIITHUSC NHOI4I NGUY CO
(Ban hdnh him cdngvdn sd /BW-D7 ngay / /zLz.t crta B0 y rii)

I. Th6ng tin hdrrh chinh
He vi t€n: . ...Gi6i rjnh: tr Nam tr Nt Kh6c
Tu6i: ThuQc nh6m: <= 4g 50 el6n <:64 Tri 65 tu6i trd len
Dia chi: ....Phuong, xd, thf tr6n:.

Qu{n/huygr/TP/TX:. ......Tinh/Thanh ph6..
Ngdy th,iog nim sinh:
sa cccolcMND:
Sd di$n thogr:

II. Tidn s&, b$nh sri
l. Ong (bi) c6 b$nh li ndn hay lfi6ng?
tr Khdng
n C6 C6 benh ndn thi ttrinh diiu'oX" vio,5 tuerng rmg bgnh ndn o trang 2.
2.It{h6m nguy cs khic
D Tr€n 50 tu6i
tr Phu nt c6 th*i
3. Thh trary sr?c khoe, sdng chung vi nhu ciu hd trq
- Tioh tr?ng stic kh6e: n c6 qreti l+i dugc g r1r chdm s6c ban th6n
- Tinh tr?ng sdng chung: tr S6ng m6t minh tr S6ng chung
- Nhu ciu h6 trg: tr ChXm s6c, diAu tri b€nh nAn tr Thu6c
- Nhu ciu khic:.
3. Tiin st ti€m vic xin phdng COVID-I9:
tr I mfii Lo+i vic xin:.. ..Ngiy tidm:
tr 2 m&i Lo+i vic xin:. .. . . . . . ..Ngiy ri6m:
tr 3 mti Loai v*c xin:.. .......NSiy ri6m:..
tr Chua tidm
Lf do chua tidrn:

tr Kh6ng d6ng f
D Kh6ng th6 di chuydn d6n noi ti6rn
il Kh6c;

4. Ti€n sti mic COVID-I9:
tr Kh6ng
tr c6 Th&i gian nhiSm:.

Irlguoi thu th$p thdng tin

I r"""s I I
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DANH MUC cAc BEI\IH l.f Nnx co NGUy co cAo
vA Nn6na NGur co rcnAc

(Ban hdnh kdm C6rcgvdn si /BET-DP ngcry I /2AZI cfia Bp y rE)

TT Danh mgc ngu*i thu$c nh6m nguy cc cao

I Cic bQnh $ n6n c6 nguy co cro (Qnyht dinh sd
5 5 2 S/OD-BW nedv 0 I / I 2/202 I )

C6 b6nh n6n

I Ddi th6o dudnrg

2 BQrh ph6i tdc ngh€n men tinh vi c6c b6nh phOi kh6c

3
Ung thu (cl6e bi€t li cie *tr6i u ie tinh vd huydt hgc,
une thu phdi vi b€nh uns thu di cdn khic)

4 Benh thdn man tinh
5 Gh6p t4ng ho{c cdy ghep t€ bio g6c tao m6u
6 86o phi, thria cdn

7
Benh tim mach (suy tim, b€nh d$ng m+ch vinh
hoac b$nh ca tim)

8 Benh $'mach m6u ndo

9 Hgi cht'mg Down

10 HIV/AIDS

lt Benh $ thdn ldrh, bao g6m sa sirt tri tue

t2 Bgnh h6ng ciu hinh li6m

l3 Benh hen suy€n

t4 Tdng huy6t ip
l5 Thi6u hut mi€n dich

l6 Bqnh gan

t7 Rdi loan st? dung ch6t gdy nghign

l8 Sir dung corticosteroid ho{c c6c thu6c r?c ch€ mi€n
dich kh6c

l9 Cic loqi bgnh h€ thdng

20
Cdc b6nh n€n cua tri em theo hudrng d6n cria B0 Y
te

II Nhdm nguy co khdc Nh6m nguy co

I Tr6n 50 tu6i
1
L Phu n& c6 thai

Ghi chrt: Niiu cd bqfth n*n thi ddnh ddu "X" vao 6 trong img
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